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BẢNG THUYẾT MINH, SO SÁNH NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO THÔNG TƯ 
VỚI NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 23/2014/TT-NHNN 
	Quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung)
	Quy định tại dự thảo Thông tư ngày 25.11.2023
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	Tên Thông tư: Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng TKTT tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
	Tên Thông tư: Thông tư quy định việc mở và sử dụng TKTT tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
	Thay từ “hướng dẫn” bằng từ “quy định” để phù hợp với quy định tại Điều 9 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP: Việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật liên quan.

	Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
	Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2023 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền;
Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;


	Cập nhật lại các văn bản pháp luật làm căn cứ ban hành do đã được thay thế.

	Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
	Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn việc mở và sử dụng TKTT của tổ chức, cá nhân tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

2. Bãi bỏ.

3. Việc mở và sử dụng TKTT bằng ngoại tệ của người cư trú và người không cư trú, TKTT bằng đồng Việt Nam của người không cư trú và người cư trú là cá nhân người nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định tại Thông tư này.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định việc mở và sử dụng TKTT của tổ chức, cá nhân tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

2. Việc mở và sử dụng TKTT bằng ngoại tệ của người cư trú và người không cư trú, TKTT bằng đồng Việt Nam của người không cư trú và người cư trú là cá nhân người nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định tại Thông tư này.

3. Việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này và được thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý ngoại hối.
	1. Về cơ bản giữ nguyên chỉ thay từ “hướng dẫn” bằng từ “quy định” cho phù hợp với thay đổi tại tên Thông tư.

2. Sửa lại số khoản do khoản 2 tại Thông tư số 23/2014/TT-NHNN đã được bãi bỏ.
3. Do bản chất tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, trực tiếp khác với bản chất tài khoản thanh toán. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo NHNN, các đơn vị NHNN đã thống nhất, sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2014/TT-NHNN để quy định cụ thể việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp. Vì vậy, nhằm tháo gỡ và tránh những vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tế triển khai tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, tại dự thảo Thông tư bổ sung quy định tại khoản 3 quy định rõ “Việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này và được thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý ngoại hối.”

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bao gồm:

a) Ngân hàng Nhà nước;

b) Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã (sau đây gọi tắt là ngân hàng);

c) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Tổ chức, cá nhân mở TKTT tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (sau đây gọi tắt là khách hàng).

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc mở và sử dụng TKTT tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được mở TKTT bao gồm:

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước);

b) Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã (sau đây gọi tắt là ngân hàng);

c) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Tổ chức, cá nhân mở TKTT tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (sau đây gọi tắt là khách hàng).

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc mở và sử dụng TKTT tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
	Tại Khoản 1 bổ sung thêm cụm từ “được mở TKTT” để tránh việc hiểu là đưa ra khái niệm mới về TCCUDVTT khác với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP.



	Điều 3. Các hình thức mở TKTT và việc trả lãi đối với số dư trên TKTT
1. Các hình thức mở TKTT bao gồm: TKTT của cá nhân, TKTT của tổ chức và TKTT chung.

2. TKTT của cá nhân là tài khoản do khách hàng là cá nhân mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

3. TKTT của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ TKTT của tổ chức là tổ chức mở tài khoản. Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở TKTT thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến TKTT trong phạm vi đại diện.

4. TKTT chung là tài khoản quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt.

5. Số dư trên TKTT được tính lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn áp dụng cho TKTT. Mức lãi suất do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ấn định và niêm yết công khai phù hợp với quy định của pháp luật.
	Điều 3. Các hình thức mở TKTT
1. Các hình thức mở TKTT bao gồm: TKTT của cá nhân, TKTT của tổ chức và TKTT chung.

2. TKTT của cá nhân là TKTT do khách hàng là cá nhân mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

3. TKTT của tổ chức là TKTT do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ TKTT của tổ chức là tổ chức mở TKTT. 

4. TKTT chung là TKTT có ít nhất hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản. Chủ TKTT chung là tổ chức, cá nhân. Người cư trú và người không cư trú không được mở tài khoản thanh toán chung.
	- Sửa tên Điều do tách quy định về việc trả lãi đối với số dư trên TKTT thành một điều riêng và quy định rõ từng hình thức mở TKTT

- Tại khoản 3, bỏ nội dung quy định Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở TKTT thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến TKTT trong phạm vi đại diện. Do tại khoản 2 Điều 134 Bộ Luật dân sự năm 2015 đã có quy định về việc tổ chức thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. 

  - Tại khoản 4 nêu rõ khái niệm, chủ TKTT chung để thống nhất với khoản 2, 3 Điều này. Đồng thời bổ sung quy định người cư trú và người không cư trú không được mở tài khoản thanh toán chung do hiện Thông tư số 16/2014/TT-NHNN không có quy định cho phép mở tài khoản thanh toán chung giữa người cư trú và người không cư trú/người cư trú là người nước ngoài do tính chất và nội dung sử dụng tài khoản giữa người cư trú và người không cư trú và khác nhau.

	
	Điều 4. Lãi suất đối với số dư trên TKTT

1. Số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn phù hợp với quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

2. Việc trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc NHNN quy định trong từng thời kỳ.
	Tách phần quy định về lãi suất đối với số dư trên TKTT thành một Điều riêng và chia thành 02 khoản: 01 khoản quy định về lãi suất đối với TKTT mở tại NHNN và 01 quy định về lãi suất đối với TKTT mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phù hợp với thực tiễn tính lãi trên tài khoản thanh toán mở tại NHNN.

	Điều 4. Ủy quyền trong sử dụng TKTT
1. Chủ TKTT được ủy quyền cho người khác sử dụng TKTT của mình.

2. Việc ủy quyền trong sử dụng TKTT phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

3. Để ủy quyền trong sử dụng TKTT, chủ tài khoản phải gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản văn bản ủy quyền kèm bản đăng ký mẫu chữ ký và bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền (trường hợp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu).


	Điều 5. Ủy quyền trong sử dụng TKTT

1. Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền cho pháp nhân hoặc cá nhân khác sử dụng TKTT phù hợp với quy định pháp luật về ủy quyền. Khi thực hiện việc ủy quyền, chủ tài khoản phải gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản văn bản ủy quyền kèm hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết đối với người được ủy quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

2. Người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) của tổ chức mở TKTT được ủy quyền cho cá nhân khác trong quá trình sử dụng TKTT của tổ chức đó; việc ủy quyền phải được chủ tài khoản đồng ý bằng văn bản. 

3. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải áp dụng biện pháp xác minh thông tin nhận biết đối với người được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

4. Chủ tài khoản thanh toán cá nhân là người cư trú ủy quyền cho cá nhân người nước ngoài là người cư trú thì phạm vi ủy quyền phải đảm bảo tuân thủ quy định về sử dụng tài khoản thanh toán của cá nhân người nước ngoài theo pháp luật quản lý ngoại hối.
5. Việc ủy quyền không áp dụng đối với các trường hợp:

a) Ủy quyền thực hiện việc mở, đóng tài khoản thanh toán cá nhân; 

b) Ủy quyền thực hiện việc mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử;

c) Chủ tài khoản thanh toán cá nhân là người cư trú ủy quyền cho người không cư trú trong sử dụng tài khoản thanh toán.


	Chỉnh sửa lại cho phù hợp quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP.

- Quy định rõ trong sử dụng tài khoản của tổ chức, người đại diện hợp pháp, kế toán trưởng, người phụ trách kế toán được ủy quyền và các giấy tờ cần cung cấp khi thực hiện ủy quyền;

- Bổ sung yêu cầu xác minh thông tin người được ủy quyền sử dụng TKTT. Lý do: để đảm bảo việc thực hiện giao dịch đúng chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền; dự kiến sẽ bổ sung quy định xác thực giao dịch bằng yếu tố sinh trắc học đối với hạn mức giao dịch nhất định do đó cần xác minh thông tin người được ủy quyền tương tự như chủ tài khoản.

- Bổ sung quy định về các trường hợp không được ủy quyền trong mở, sử dụng TKTT như: không ủy quyền mở, đóng TKTT cá nhân, không ủy quyền thực hiện việc mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử (trường hợp tổ chức mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì phải là người đại diện theo pháp luật, không thông qua người đại diện theo ủy quyền), chủ tài khoản cá nhân là người cư trú không ủy quyền cho người không cư trú. 

Lý do:

+ Bộ Luật dân sự quy định: Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó (khoản 2 Điều 134).

+ Thông tư 23 (đã sửa đổi, bổ sung) quy định: Việc mở và sử dụng TKTT bằng ngoại tệ của người cư trú và người không cư trú, TKTT bằng đồng Việt Nam của người không cư trú và người cư trú là cá nhân người nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định tại Thông tư này.

Việc sử dụng tài khoản ngoại tệ của người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân, tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức, cá nhân, người cư trú là cá nhân nước ngoài được thực hiện theo các quy định tại Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép. Căn cứ quy định tại Thông tư 16, tính chất và nội dung sử dụng tài khoản của người cư trú và người không cư trú là khác nhau, vì vậy, Thông tư 16/2014/TT-NHNN không có quy định cho phép ủy quyền sử dụng tài khoản giữa người cư trú và người không cư trú/người cư trú là người nước ngoài.

- Xin thêm ý kiến của Vụ Quản lý Ngoại hối về quy định ủy quyền liên quan đến đối tượng người không cư trú, cá nhân là người nước ngoài.

	Điều 17. Phong tỏa TKTT
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên TKTT của khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b)[22] Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào TKTT của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên TKTT không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

c)[23] (được bãi bỏ)
d) Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về TKTT chung giữa các chủ TKTT chung.

2.[24] Ngay sau khi phong tỏa TKTT, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo (bằng văn bản hoặc theo hình thức thông báo đã thỏa thuận tại hợp đồng mở, sử dụng TKTT giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và khách hàng mở TKTT) cho chủ tài khoản hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản biết về lý do và phạm vi phong tỏa TKTT; số tiền bị phong tỏa trên TKTT phải được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.

3.[25] (được bãi bỏ)
4. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chấm dứt phong tỏa TKTT khi có một trong các điều kiện sau:

a) Kết thúc thời hạn phong tỏa;

b) Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa TKTT;

c) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền;

d)[26] (được bãi bỏ)
đ) Có thông báo bằng văn bản của tất cả các chủ TKTT chung về việc tranh chấp về TKTT chung giữa các chủ TKTT chung đã được giải quyết.
	Điều 6. Phong tỏa TKTT

1. Việc phong tỏa và chấm dứt phong tỏa TKTT được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định thay thế Nghị định 101.

2. Việc phong tỏa, chấm dứt phong tỏa TKTT theo thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với chủ tài khoản phù hợp với quy định tại Điều 14 Thông tư này.

3. Việc phong tỏa và chấm dứt phong tỏa TKTT trong trường hợp nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thực hiện theo quy định của pháp luật về khủng bố, tài trợ khủng bố; phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

4. Sau khi phong tỏa TKTT, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo (bằng văn bản hoặc theo hình thức thông báo đã thỏa thuận tại văn bản thỏa thuận mở, sử dụng TKTT giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và khách hàng mở TKTT) cho chủ tài khoản (hoặc người đại diện theo pháp luật, người giám hộ của chủ tài khoản) biết về lý do và phạm vi phong tỏa TKTT (trừ trường hợp có yêu cầu khác từ cơ quan có thẩm quyền); số tiền bị phong tỏa trên TKTT phải được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần số tiền trên TKTT thì phần không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường.


	Đưa từ Chương III lên Chương I do nội dung này thuộc phần quy định chung đồng thời chỉnh sửa lại cho phù hợp với nội dung quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101.

- Bổ sung thêm khoản 2 quy định về các trường hợp phong tỏa TKTT theo thỏa thuận giữa chủ TKTT và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

- Bổ sung khoản 3 trên cơ sở quy định quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

- Tại khoản 4 bổ sung thêm nội dung “(trừ trường hợp có yêu cầu khác từ cơ quan có thẩm quyền)” vì việc thông báo lý do cho chủ tài khoản sẽ giúp chủ tài khoản có thông tin tẩu tán tài sản.



	Chương II:
MỞ VÀ SỬ DỤNG TKTT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
	Chương II:
MỞ VÀ SỬ DỤNG TKTT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
	

	Điều 7. Đối tượng mở TKTT
1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mở TKTT cho các tổ chức sau:

a) Tổ chức tín dụng (trụ sở chính);

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Kho bạc Nhà nước Trung ương.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) mở TKTT cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.
	Điều 7. Đối tượng mở TKTT
1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản thanh toán cho các tổ chức sau:

a) Tổ chức tín dụng (trụ sở chính);

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Kho bạc Nhà nước Trung ương;

d) Các tổ chức khác theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định thay thế Nghị định 101.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) mở tài khoản thanh toán cho Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn.
	Bổ sung điểm d khoản 1 cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 13 NĐ thay thế NĐ 101: “Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản cho ngân hàng trung ương các nước, ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ quốc tế, ngân hàng quốc tế theo các điều ước và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia. Trong trường hợp Việt Nam chưa phải là thành viên tham gia, việc mở TKTT thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

	Điều 8. Hồ sơ mở TKTT
1. Hồ sơ mở TKTT tại Ngân hàng Nhà nước, bao gồm:

a) Giấy đề nghị mở TKTT kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký (theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 đính kèm Thông tư này) do người đại diện hợp pháp của tổ chức mở tài khoản ký tên, đóng dấu;

b) Các giấy tờ chứng minh tổ chức mở TKTT được thành lập và hoạt động hợp pháp, gồm: điều lệ, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

c)[11] Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện hợp pháp của tổ chức mở TKTT và thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó;

d)[12] Văn bản hoặc quyết định bổ nhiệm và thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước.

2. Các giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này là bản chính hoặc bản sao. Nếu giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trình tự, thủ tục mở TKTT
1. Khi có nhu cầu mở TKTT tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức mở TKTT lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này gửi đến Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) nơi đề nghị mở TKTT.

2. Khi nhận được hồ sơ mở TKTT, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ và đối chiếu với các yếu tố đã kê khai tại giấy đề nghị mở TKTT, đảm bảo sự khớp đúng, chính xác.

Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT là bản sao mà không phải là bản sao được chứng thực, bản sao được cấp từ sổ gốc thì tổ chức mở TKTT phải xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

3. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ mở TKTT của tổ chức mở TKTT, Ngân hàng Nhà nước phải giải quyết việc mở TKTT như sau:

a) Trường hợp hồ sơ mở TKTT đầy đủ và hợp lệ, các yếu tố kê khai tại Giấy đề nghị mở TKTT khớp đúng với các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước mở TKTT và thông báo cho khách hàng biết về số hiệu và ngày bắt đầu hoạt động của TKTT;

b) Trường hợp hồ sơ mở TKTT chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc còn có sự sai lệch giữa các yếu tố kê khai tại giấy đề nghị mở TKTT với các giấy tờ liên quan trong hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho khách hàng biết để hoàn thiện hồ sơ, gửi Ngân hàng Nhà nước xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

c) Trường hợp Ngân hàng Nhà nước từ chối mở TKTT thì phải thông báo lý do cho khách hàng biết.
	Điều 8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục mở TKTT tại Ngân hàng Nhà nước.
1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán cho Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 14 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101.

2. Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước nơi mở tài khoản về việc thay đổi thông tin trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán theo mẫu Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Việc mở tài khoản thanh toán cho các tổ chức khác theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định thay thế Nghị định 101 thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia.


	Nội dung quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục mở TKTT tại NHNN đã được quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP. Do đó, tại dự thảo Thông tư chỉ trích dẫn quy định tại dự thảo Nghị định về hồ sơ trình tự thủ tục mở TKTT tại NHNN.

Bên cạnh đó, đưa nội dung quy định về việc thay đổi thông tin trong hồ sơ mở TKTT tại NHNN (quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN) vào khoản 2 Điều này.

Bổ sung khoản 3 cho phù hợp với khoản 2 Điều 13 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP “Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản cho ngân hàng trung ương các nước, ngân hàng nước ngoài, tổ chức tiền tệ quốc tế, ngân hàng quốc tế theo các điều ước và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia…”


	Điều 10. Sử dụng TKTT
1. TKTT mở tại Ngân hàng Nhà nước được sử dụng để nộp, rút tiền mặt, phát hành séc, hạch toán, theo dõi và thực hiện các lệnh thanh toán qua các hệ thống thanh toán do Ngân hàng Nhà nước tổ chức và vận hành, thanh toán từng lần qua tài khoản và các dịch vụ thanh toán khác do Ngân hàng Nhà nước cung ứng.

2. TKTT của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được sử dụng để thực hiện các giao dịch thanh toán khi tham gia nghiệp vụ thị trường mở, mua bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc Nhà nước, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các hoạt động khác trên thị trường tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
	Điều 9. Sử dụng tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước

1. Tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước được sử dụng để nộp, rút tiền mặt, phát hành séc, hạch toán, theo dõi và thực hiện các lệnh thanh toán qua các hệ thống thanh toán do Ngân hàng Nhà nước tổ chức và vận hành, thanh toán từng lần qua tài khoản và các dịch vụ thanh toán khác do Ngân hàng Nhà nước cung ứng.

2. Tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được sử dụng để thực hiện các giao dịch thanh toán khi tham gia nghiệp vụ thị trường mở, mua bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

3. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

a) Lưu giữ và cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu, dữ liệu trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bao gồm mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) của tổ chức mở tài khoản để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán. 

b) Cung cấp thông tin về giao dịch trên tài khoản thanh toán cho các tổ chức mở tài khoản tại NHNN để kiểm tra, đối chiếu.

4. Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm:

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời về các thông tin, tài liệu, dữ liệu trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán và các thông tin khác theo yêu cầu của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố nơi mở tài khoản; 

b) Chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh trong trường hợp cung cấp, cập nhật thông tin không đầy đủ, chính xác, kịp thời và những thiệt hại do sai sót của mình gây ra.
	- Khoản 2 sửa lại cụm từ “tín phiếu Kho bạc Nhà nước” thành “tín phiếu Kho bạc” và cụm từ “các hoạt động khác trên thị trường tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước” thành “các hoạt động khác theo quy định của pháp luật”. Lý do: Hiện nay các hoạt động mua bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc Nhà nước, ... còn được điều chỉnh bởi các quy định khác có liên quan không chỉ của NHNN và dự thảo Luật các TCTD (sửa đổi) không có cụm từ “thị trường tiền tệ”;
- Bổ sung khoản 3, 4 quy định về trách nhiệm của Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức mở tài khoản thanh toán tại NHNN. Lý do: Một số quy định quyền, nghĩa vụ của chủ tài khoản, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định tại Điều 5, 6 Thông tư 23 không phù hợp với việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước do đó, nội dung quy định về quyền, nghĩa vụ được quy định riêng cho từng trường hợp mở tài khoản thanh toán tại NHNN và tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	Điều 18. Đóng TKTT
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện đóng TKTT của khách hàng trong các trường hợp sau:

a)[27] Có văn bản yêu cầu đóng TKTT của chủ tài khoản và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến TKTT. Trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc đóng tài khoản được thực hiện theo yêu cầu của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản;

b) Chủ TKTT của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Tổ chức có TKTT chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

d) Chủ tài khoản vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận tại hợp đồng về mở và sử dụng TKTT với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn đối với việc đóng TKTT do không duy trì đủ số dư tối thiểu và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài; thời hạn thông báo cho chủ tài khoản trước khi đóng TKTT và các vấn đề cụ thể khác liên quan đến việc đóng TKTT trong trường hợp này do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và thông báo công khai cho khách hàng.

3. Sau khi đóng TKTT, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo cho chủ tài khoản, người giám hộ hoặc người thừa kế hợp pháp biết trong trường hợp chủ TKTT của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết hoặc mất tích.

4. Số dư còn lại sau khi đóng TKTT được xử lý như sau:

a)[28] Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản; người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp chủ TKTT của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích;

b) Chi trả theo quyết định của tòa án;

c) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo mà không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với chủ tài khoản, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sau khi đóng TKTT, khách hàng muốn sử dụng TKTT phải làm thủ tục mở TKTT theo quy định tại Thông tư này.
	Điều 10. Đóng tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng Nhà nước

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đóng tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định thay thế Nghị định 101. 

2. Việc đóng tài khoản thanh toán và xử lý số dư còn lại trên tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định thay thế Nghị định 101.

3. Việc đóng tài khoản thanh toán của các tổ chức khác quy định tại khoản 2 Điều 13 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101 thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia.
	Đưa từ Chương III lên để quy định hướng dẫn đóng TKTT tại NHNN riêng và chỉnh sửa lại cho phù hợp với thực tiễn triển khai tại NHNN.

	Chương III: MỞ VÀ SỬ DỤNG TKTT TẠI NGÂN HÀNG VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
	Chương III: MỞ VÀ SỬ DỤNG TKTT TẠI NGÂN HÀNG VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
	

	Điều 11. Đối tượng mở TKTT

1. Cá nhân mở TKTT tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở TKTT thông qua người đại diện theo pháp luật;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở TKTT thông qua người giám hộ.

2. Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở TKTT tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định của pháp luật.
	Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán
1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Người từ đủ 15 tuổi trở lên không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật Việt Nam.

b) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

c) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

2. Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân (pháp nhân Việt Nam, pháp nhân nước ngoài), doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Người không cư trú có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam mở tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.
	1. Tiếp thu ý kiến của tổ chức tín dụng gộp quy định tại điểm a và điểm b và viết lại thành Người từ đủ 15 tuổi  trở lên không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật Việt Nam.
2. Bổ sung làm rõ “tổ chức là pháp nhân” bao gồm pháp nhân Việt Nam và pháp nhân nước ngoài” để tránh hiểu nhầm chỉ có tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam mới được mở tài khoản. Cụm từ “pháp nhân nước ngoài” được sử dụng theo pháp luật dân sự (Điều 676, Luật Dân sự số 91/2015/QH13).
3. Bổ sung khoản 3 nhằm làm rõ chỉ người không cư trú, cá nhân là người nước ngoài có đồng Việt Nam từ các nguồn thu hợp pháp mới được mở tài khoản thanh toán tại các tổ chức tín dụng được phép. Quy định này căn cứ Điều 25, 25a Pháp lệnh về quản lý ngoại hối (văn bản hợp nhất).

	 Điều 12. Hồ sơ mở TKTT
1. Đối với TKTT của cá nhân, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT nhưng phải bao gồm tối thiểu các giấy tờ sau:

a) Giấy đề nghị mở TKTT lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này;

b) Các giấy tờ tùy thân bao gồm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy khai sinh (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi và chưa có hộ chiếu); thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với cá nhân là người nước ngoài), trừ trường hợp cá nhân là người nước ngoài mở TKTT theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư này;

c) Trường hợp cá nhân mở TKTT thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp luật (sau đây gọi chung là người đại diện theo pháp luật của cá nhân) thì ngoài các giấy tờ nêu tại điểm a, b khoản 1 Điều này, hồ sơ mở TKTT phải có thêm:

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật là cá nhân: giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của cá nhân và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đó đối với cá nhân mở TKTT;

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật là pháp nhân: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật; các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của pháp nhân đó đối với cá nhân mở TKTT; giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp của pháp nhân đó.

2. Đối với TKTT của tổ chức, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT nhưng phải bao gồm tối thiểu các giấy tờ sau:

a) Giấy đề nghị mở TKTT lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

b) Các giấy tờ chứng minh việc tổ chức mở TKTT được thành lập và hoạt động hợp pháp: Quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

c) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp kèm giấy tờ tùy thân của những người đó;

d) Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán hoặc hợp đồng thuê dịch vụ kế toán của tổ chức mở TKTT (nếu có) kèm giấy tờ tùy thân của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.

3. Đối với TKTT chung, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT nhưng phải bao gồm tối thiểu các giấy tờ sau:

a) Giấy đề nghị mở TKTT lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này;

b) Giấy tờ của các chủ thể đứng tên mở TKTT chung:

- Trường hợp chủ thể đứng tên mở TKTT chung là cá nhân, hồ sơ mở TKTT bao gồm những giấy tờ như quy định tại khoản 1 Điều này;

- Trường hợp chủ thể đứng tên mở TKTT chung là tổ chức, hồ sơ mở TKTT bao gồm những giấy tờ như quy định tại khoản 2 Điều này.

c) Trường hợp thỏa thuận hoặc hợp đồng (sau đây gọi tắt là thỏa thuận) mở và sử dụng TKTT không có nội dung về việc quản lý và sử dụng TKTT chung của các chủ thể đứng tên mở TKTT chung thì phải có văn bản thỏa thuận riêng về việc quản lý và sử dụng TKTT chung của các chủ thể đứng tên mở TKTT chung.

4. Các giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là bản chính hoặc bản sao điện tử hoặc bản sao được chứng thực hoặc bản sao cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp xuất trình bản chính để đối chiếu, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Việc hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT là bản sao điện tử, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có giải pháp, công nghệ để thu thập, kiểm tra và đối chiếu, đảm bảo bản sao điện tử có nội dung đầy đủ, chính xác và khớp đúng so với bản chính theo quy định của pháp luật.

5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về việc dịch hoặc không dịch ra tiếng Việt đối với các giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT bằng tiếng nước ngoài nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo tính chính xác, đầy đủ về nội dung được dịch ra tiếng Việt so với nội dung của các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài;

b) Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bản dịch phải có xác nhận của người có thẩm quyền của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc phải được công chứng hoặc chứng thực.
	Điều 12. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán
1. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của khách hàng là cá nhân bao gồm các tài liệu, thông tin, dữ liệu sau:

a) Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

b) Giấy tờ tùy thân của người mở tài khoản:

- Đối với cá nhân là người Việt Nam: Thẻ căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử hoặc Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng.

- Đối với cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước còn thời hạn sử dụng.

- Đối với cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh do cơ quan nước ngoài cấp còn thời hạn sử dụng; thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam).

c) Thông tin sinh trắc học của người mở tài khoản là những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh trắc học cá biệt và ổn định của một người để nhận diện phân biệt người này với người khác như: khuôn mặt, vân tay, mống mắt, giọng nói hoặc các yếu tố sinh trắc học khác.

d) Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp luật (sau đây gọi chung là người đại diện) thì ngoài các tài liệu, thông tin, dữ liệu nêu tại điểm a, b, c, khoản này, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có thêm:

- Trường hợp người đại diện là cá nhân: các tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết của người đại diện theo điểm b, c khoản này và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện đối với cá nhân mở tài khoản thanh toán;

- Trường hợp người đại diện là pháp nhân: tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết của pháp nhân theo quy định tại khoản 2 Điều này và giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp của pháp nhân đó.

đ) Trường hợp người không cư trú mở tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam thì ngoài các tài liệu, thông tin, dữ liệu nêu tại điểm a, b, c, khoản này, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có thêm tài liệu, dữ liệu chứng minh có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam.

2. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức bao gồm các tài liệu, thông tin, dữ liệu sau:

a) Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

b) Các tài liệu, thông tin, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật phòng, chống rửa tiền;

c) Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện và các tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi chung là người đại diện hợp pháp) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và thông tin quy định tại điểm c khoản 1 Điều này của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử;
d) Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán kèm tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán hoặc hợp đồng thuê dịch vụ kế toán của tổ chức mở tài khoản thanh toán (nếu có).

3. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán chung bao gồm các tài liệu, thông tin, dữ liệu sau:

a) Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

b) Tài liệu, thông tin, dữ liệu liên quan của các chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán chung:

- Trường hợp chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán chung là cá nhân, bao gồm các tài liệu, thông tin, dữ liệu theo quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều này;

- Trường hợp chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán chung là tổ chức, bao gồm các tài liệu, thông tin, dữ liệu theo quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều này.

c) Thỏa thuận việc quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung giữa các chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán (nếu có).

4. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định thêm các loại tài liệu, thông tin, dữ liệu khác trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, nhưng phải thông báo và hướng dẫn cụ thể cho khách hàng biết.

5. Các tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này phải đáp ứng yêu cầu sau:

a) Các tài liệu, giấy tờ là bản chính hoặc bản sao được chứng thực hoặc bản sao cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu phù hợp với quy định của pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính. Đối với trường hợp xuất trình bản chính để đối chiếu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Đối với các tài liệu, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự.

b) Giấy tờ, tài liệu là thông điệp dữ liệu và các thông tin, dữ liệu điện tử phải được ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm tra, đối chiếu, xác thực đảm bảo nội dung đầy đủ, chính xác và lưu trữ theo đúng quy định pháp luật về giao dịch điện tử.

c) Đối với các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận với khách hàng về việc dịch hoặc không dịch ra tiếng Việt nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm tra, kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung của các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài;

- Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bản dịch phải có xác nhận của người có thẩm quyền của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc phải được công chứng hoặc chứng thực.


	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại điều 10 Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022, dự thảo Luật Căn cước. Trong đó:

1. Thay từ “giấy tờ” thành tài liệu, thông tin, dữ liệu để phù hợp với xu hướng số hóa, thực tiễn hoạt động mở, sử dụng TKTT bao gồm việc mở TKTT bằng phương tiện điện tử.

a) Thay “Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán” thành “Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán” do thực tế thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán là tài liệu, dữ liệu quan trọng trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán và thực tiễn cũng không có Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán riêng trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán.
b) 

- Bổ sung cụm từ “Thẻ căn cước”, “Căn cước điện tử”, Giấy chứng nhận căn cước đối với trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch (theo dự thảo Luật Căn cước.

- Bỏ sử dụng “Hộ chiếu còn thời hạn” đối với cá nhân là người Việt Nam do chưa có cơ sở dữ liệu để đối chiếu, so khớp thông tin định danh khách hàng trên Hộ chiếu (Hiện CSDLQGDC không có dữ liệu thông tin về hộ chiếu), tiềm ẩn rủi ro Hộ chiếu bị làm giả, mạo danh, nặc danh trong mở TKTT. Bên cạnh đó, hiện nay theo hướng dẫn của Bộ Công an có thêm hộ chiếu có thời hạn 12 tháng (Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023);

- Bỏ sử dụng “Giấy khai sinh” (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi) vì theo dự thảo Luật Căn cước đã được thông qua, thì người dưới 14 tuối được cấp căn cước (Điều 19, Điều 23).

- Tách riêng trường hợp hồ sơ mở TKTT đối với cá nhân người nước ngoài, trong đó:

+ Bổ sung “giấy tờ định danh do cơ quan nước ngoài cấp” theo quy định tại điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền.

+ Quy định rõ thị thực nhập cảnh còn thời hạn hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh chỉ áp dụng đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. 

c) Nội dung mới, bổ sung yêu cầu về thông tin sinh trắc học của người mở TKTT: để làm cơ sở áp dụng giải pháp xác thực giao dịch bằng sinh trắc học khi khách hàng sử dụng TKTT.

d) 

- Chỉnh sửa gọi chung là “người đại diện” để phân biệt với người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

- Thay từ “giấy tờ” thành tài liệu, thông tin, dữ liệu để thống nhất với nội dung sửa đổi ở khoản 1.

2. 

a) Thay “Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán” thành “Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán” do thực tế thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán là tài liệu, dữ liệu quan trọng trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán và thực tiễn cũng không có Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán riêng trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán.
b) Sửa lại do các thông tin, tài liệu, dữ liệu này đã được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền.

c) Bổ sung thêm yêu cầu về các tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết của người đại diện hợp pháp.

d) Bổ sung thêm yêu cầu về các tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.

3. 

a) Thay “Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán” thành “Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán” do thực tế thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán là tài liệu, dữ liệu quan trọng trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán và thực tiễn cũng không có Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán riêng trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán.

b) Thay từ “giấy tờ” thành tài liệu, thông tin, dữ liệu để thống nhất với nội dung sửa đổi ở khoản 1.
c) Sửa lại thành thỏa thuận việc quản lý và sử dụng TKTT chung giữa các chủ thể đứng tên mở TKTT (nếu có) và sửa lại quy định tại Điều 14 thỏa thuận mở sử dụng TKTT thành “Nội dung về việc quản lý và sử dụng TKTT chung (trong trường hợp các chủ thể đứng tên mở TKTT chung chưa có văn bản thỏa thuận về vấn đề này)”.

4. Bổ sung thêm quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định thêm các loại giấy tờ khác trong hồ sơ mở TKTT ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

5. Gộp khoản 4 và khoản 5 của Thông tư cũ thành yêu cầu đối với tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán.



	Điều 13. Giấy đề nghị mở TKTT
1. Mẫu giấy đề nghị mở TKTT của cá nhân do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định nhưng phải bao gồm tối thiểu những nội dung sau:

a) Đối với cá nhân là người Việt Nam: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số thẻ căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn; ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại; thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú; mã số thuế (nếu có);

b) Đối với cá nhân là người nước ngoài: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp; thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài, nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam; thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú; mã số thuế (nếu có);

c) Trường hợp cá nhân mở TKTT thông qua người đại diện theo pháp luật, ngoài thông tin của chủ tài khoản theo quy định tại điểm a, b Khoản này, giấy đề nghị mở TKTT của khách hàng phải có thêm thông tin về người đại diện theo pháp luật của khách hàng mở tài khoản, cụ thể:

- Nếu người đại diện theo pháp luật của khách hàng là cá nhân, thông tin về người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định tại điểm a, b Khoản này;

- Nếu người đại diện theo pháp luật của khách hàng là tổ chức, thông tin gồm: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt, địa chỉ đặt trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, số fax (nếu có), lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính và người đại diện hợp pháp của tổ chức đó.

2. Mẫu giấy đề nghị mở TKTT của tổ chức do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định nhưng phải bao gồm tối thiểu những nội dung sau:

a) Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; mã số thuế (nếu có);

b) Thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở TKTT theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này;

c) Thông tin về kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức mở TKTT theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này;

3. Mẫu giấy đề nghị mở TKTT chung do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định nhưng phải bao gồm tối thiểu những nội dung sau:

a) Trường hợp chủ thể đứng tên mở TKTT chung là cá nhân, phải có các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp chủ thể đứng tên mở TKTT chung là tổ chức, phải có các thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này.
	Điều 13. Thông tin khách hàng mở tài khoản thanh toán
1. Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

a) Thông tin về chủ tài khoản thanh toán:

- Đối với cá nhân là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; ngày cấp, nơi cấp; mã số thuế; địa chỉ đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại khác (nếu có); thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú.

- Đối với cá nhân là người nước ngoài: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn hoặc thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, ngày cấp, nơi cấp; số định danh của người nước ngoài; số thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam), trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định pháp luật; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam (trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam); thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú. 

- Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên: thông tin tương ứng quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai điểm này; quốc tịch, địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn lại;

 b) Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện, ngoài thông tin của chủ tài khoản theo quy định tại điểm a Khoản này, giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán của khách hàng phải có thêm thông tin về người đại diện của khách hàng mở tài khoản, cụ thể:

- Nếu người đại diện của khách hàng là cá nhân, thông tin về cá nhân là người đại diện được thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản này;

- Nếu người đại diện của khách hàng là pháp nhân, thông tin về pháp nhân là người đại diện được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức phải bao gồm các thông tin sau:

a) Thông tin về chủ tài khoản gồm: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế (nếu có); số điện thoại; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; 

b) Thông tin về người đại diện theo pháp luật của tổ chức mở tài khoản thanh toán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Thông tin về kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức mở tài khoản thanh toán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

3. Đối với tài khoản thanh toán chung phải bao gồm các thông tin sau:

a) Trường hợp chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán chung là cá nhân, phải có các thông tin theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán chung là tổ chức, phải có các thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này.


	Sửa lại tên Điều 13 thành Thông tin khách hàng mở tài khoản thanh toán để phù hợp với thực tiễn các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán riêng mà thường gộp chung với thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán.
1.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Điều 10 Luật Phòng chống rửa tiền, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và Điều 14 Thông tư này. 

- Bổ sung đối tượng là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch theo Luật căn cước.

2. Giữ nguyên.

3. Giữ nguyên.

	Điều 13a. Thỏa thuận mở và sử dụng TKTT[16]
1. Thỏa thuận mở và sử dụng TKTT giữa ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:

a) Số văn bản (nếu có), thời điểm (ngày, tháng, năm) lập thỏa thuận;

b) Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) Tên chủ tài khoản, họ và tên người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản (nếu chủ tài khoản là tổ chức), họ và tên người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản (nếu chủ tài khoản là cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 11 Thông tư này);

d) Các nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Quy định về phí (các loại phí, mức phí (nếu có), việc thay đổi về phí);

e) Việc cung cấp thông tin và hình thức thông báo cho chủ tài khoản biết về: số dư và các giao dịch phát sinh trên TKTT, việc TKTT bị tạm khóa, phong tỏa và các thông tin cần thiết khác trong quá trình sử dụng TKTT;

g) Các trường hợp tạm khóa, ngừng tạm khóa và phong tỏa, chấm dứt phong tỏa TKTT, trong đó có trường hợp tạm khóa, phong tỏa TKTT khi phát hiện có sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với các yếu tố sinh trắc học của khách hàng trong quá trình mở và sử dụng TKTT bằng phương thức điện tử quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14a Thông tư này;

h) Phạm vi sử dụng, hạn mức giao dịch qua TKTT và các trường hợp tạm dừng, từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản;

i) Việc sử dụng TKTT để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc việc ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, tiền lãi và các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý tài khoản và cung ứng các dịch vụ thanh toán;

k) Việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong sử dụng TKTT;

l) Phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại và việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại theo quy định tại Điều 15a Thông tư này;

m) Các trường hợp đóng TKTT và việc xử lý số dư còn lại khi thực hiện đóng TKTT;

n) Trường hợp các chủ thể đứng tên mở tài khoản chung chưa có văn bản theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 thì trong thỏa thuận mở và sử dụng TKTT phải có nội dung về việc quản lý và sử dụng TKTT chung của các chủ thể đứng tên mở TKTT chung.

2. Trường hợp sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong giao kết thỏa thuận mở và sử dụng TKTT, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện:

a) Niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng TKTT tại địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng giao dịch trực tuyến trên Internet, điện thoại di động (nếu có) của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng biết trước khi tiến hành việc mở TKTT cho khách hàng và có xác nhận của khách hàng về việc đã được ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp đầy đủ thông tin.
	Điều 14. Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán

1. Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán giữa ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:

a) Số văn bản (nếu có), thời điểm (ngày, tháng, năm) lập thỏa thuận.

b) Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

c) Thông tin khách hàng mở tài khoản thanh toán theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

d) Quyền, nghĩa vụ cụ thể của các bên phù hợp với quy định tại Điều 21, 22.
đ) Nội dung về duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán và các loại phí, mức phí, cách thức thu phí trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán, việc điều chỉnh về phí;

e) Việc sử dụng tài khoản thanh toán gồm:

- Việc sử dụng tài khoản thanh toán phải phù hợp với quy định tại Điều 17.

- Phạm vi, hạn mức giao dịch trên tài khoản thanh toán khi thực hiện thanh toán tại các địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng (sau đây gọi là địa điểm giao dịch), giao dịch bằng phương tiện điện tử; 
- Mẫu chữ ký hoặc sử dụng chữ ký điện tử của chủ tài khoản và những người liên quan (nếu có) trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán.
- Các trường hợp trích nợ tài khoản thanh toán theo quy định pháp luật và các trường hợp trích nợ khác liên quan đến gian lận, lừa đảo, chuyển tiền nhầm khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Nội dung về việc quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung (trong trường hợp các chủ thể đứng tên mở tài khoản thanh toán chung chưa có văn bản thỏa thuận về vấn đề này).

g) Các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán, bao gồm:

- Các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán theo quy định pháp luật;

- Trường hợp phát hiện có sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường trong quá trình mở và sử dụng phong tỏa, chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán;

- Trường hợp có cơ sở nghi ngờ tài khoản thanh toán của khách hàng gian lận, vi phạm pháp luật;

h) Các trường hợp đóng tài khoản thanh toán và xử lý số dư sau khi đóng tài khoản thanh toán, bao gồm:

- Các trường hợp đóng tài khoản thanh toán và xử lý số dư sau khi đóng tài khoản thanh toán theo quy định pháp luật;

- Trường hợp đóng tài khoản thanh toán do không duy trì đủ số dư hoặc không phát sinh giao dịch trong thời gian dài:quy định cụ thể về thời gian đóng tài khoản thanh toán; cách thức xử lý số dư còn lại khi thực hiện đóng tài khoản thanh toán;

- Trường hợp đóng tài khoản thanh toán và xử lý số dư sau khi đóng tài khoản thanh toán khi phát hiện khách hàng sử dụng giấy tờ giả, mạo danh để mở tài khoản thanh toán hoặc sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích bất hợp pháp.

i) Việc cung cấp thông tin và hình thức thông báo cho chủ tài khoản biết về: số dư và các giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán, việc tài khoản thanh toán bị kiểm soát, phong tỏa, đóng và các thông tin cần thiết khác trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán;

k) Phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại và việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại theo quy định tại Điều 20 Thông tư này;

l) Việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật trong sử dụng tài khoản thanh toán, trong đó bao gồm thỏa thuận về việc từ chối thực hiện giao dịch hoặc tạm dừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

m) Việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc dữ liệu cá nhân do khách hàng là tổ chức cung cấp, việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba nhằm phục vụ việc cung ứng dịch vụ thanh toán cho chủ tài khoản.

n) Các trường hợp cung cấp thông tin bao gồm:

- Cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán cho người đại diện hợp pháp, người thừa kế (hoặc người đại diện hợp pháp của người thừa kế) của chủ tài khoản thanh toán khi chủ tài khoản thanh toán chết hoặc bị tuyên bố đã chết;

- Cung cấp thông tin về chủ tài khoản thanh toán là bên thụ hưởng cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ bên chuyển tiền khi bên thụ hưởng xác nhận việc nhận được tiền chuyển nhầm (ghi Có) vào tài khoản thanh toán của mình.

2. Trường hợp sử dụng văn bản thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện:

a) Niêm yết công khai mẫu thỏa thuận, điều kiện giao dịch chung tại địa điểm giao dịch và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng giao dịch trực tuyến trên Internet, điện thoại di động (nếu có) của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Cung cấp đầy đủ thông tin về mẫu thỏa thuận, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng biết trước khi tiến hành việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng và có xác nhận của khách hàng về việc đã được ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp đầy đủ thông tin.
	- Rà soát để chỉnh sửa lại cho phù hợp, thống nhất với quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101, dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền và nội dung quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tại dự thảo Thông tư.

- Sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về việc sử dụng tài khoản thanh toán gồm phạm vi, hạn mức giao dịch trên tài khoản thanh toán tại các địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động của TCTD, giao dịch bằng phương tiện điện tử.
- Bổ sung thêm tại thỏa thuận mở và sử dụng TKTT nội dung thỏa thuận về việc trích Nợ TKTT liên quan đến gian lận, lừa đảo, chuyển tiền nhầm khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có cơ chế cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hỗ trợ xử lý các trường hợp gian lận, lừa đảo qua TKTT. 

- Bổ sung thêm trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán trong trường hợp có cơ sở nghi ngờ tài khoản thanh toán của khách hàng gian lận, vi phạm pháp luật.

- Bổ sung thêm nội dung thỏa thuận về các trường hợp gồm đóng tài khoản thanh toán do không duy trì đủ số dư hoặc không phát sinh giao dịch trong thời gian dài:quy định cụ thể về thời gian đóng tài khoản thanh toán; cách thức xử lý số dư còn lại khi thực hiện đóng tài khoản thanh toán; Trường hợp đóng tài khoản thanh toán và xử lý số dư sau khi đóng tài khoản thanh toán khi phát hiện khách hàng sử dụng giấy tờ giả, mạo danh để mở tài khoản thanh toán hoặc sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích bất hợp pháp.

Lý do: 
+ Căn cứ quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101 về các trường hợp phong tỏa, đóng TKTT theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản và ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc bổ sung thêm các trường hợp nêu trên nhằm bổ sung cơ chế để ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp bị gian lận, lừa đảo, chuyển nhầm tiền...

+ Căn cứ quy định tại dự thảo Luật PCRT về trường hợp chấm dứt cung cấp dịch vụ khi không hoàn thành việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ và phải xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ.

- Bổ sung thỏa thuận về việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật trong sử dụng tài khoản thanh toán bao gồm từ chối hoặc tạm dừng dịch vụ ngân hàng điện tử trong trường hợp khách hàng có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo để tạo sự thống nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. 
- Bổ sung thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp, việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba nhằm phục vụ việc cung ứng dịch vụ thanh toán cho chủ tài khoản. Lý do: Để đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
- Bổ sung quy định tại điểm n trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP.

2. Thay cụm từ “địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” bằng cụm từ “địa điểm giao dịch” do cụm từ này đã được viết tắt tại điểm e khoản 1 Điều này.



	Điều 14. Trình tự, thủ tục mở TKTT
1. Khi có nhu cầu mở TKTT, khách hàng lập một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc phương tiện điện tử đến ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi đề nghị mở TKTT.

2. Khi nhận được hồ sơ mở TKTT của khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản và xử lý:

a) Nếu các giấy tờ tại hồ sơ mở TKTT đã đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và các yếu tố kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản hoàn toàn khớp đúng với các giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc mở TKTT cho khách hàng theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Nếu các giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT chưa đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hoặc các yếu tố kê khai tại giấy đề nghị mở tài khoản chưa khớp đúng với các giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông báo cho khách hàng để hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ chối mở TKTT thì phải thông báo cho khách hàng biết.

3. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng TKTT với khách hàng như sau:

a) Đối với chủ TKTT của cá nhân: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp khách hàng hoặc người đại diện theo pháp luật của khách hàng (đối với trường hợp mở tài khoản thông qua người đại diện theo pháp luật) để giao kết thỏa thuận mở và sử dụng TKTT, trừ trường hợp quy định tại khoản 4, 6 Điều này và Điều 14a Thông tư này;

b) Đối với TKTT của tổ chức: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được gặp mặt hoặc không gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của khách hàng khi giao kết thỏa thuận mở và sử dụng TKTT. Trường hợp không gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải áp dụng các biện pháp phù hợp để xác minh sự chính xác về chữ ký, dấu (nếu có), chứng thư số (nếu có) của người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trên thỏa thuận mở và sử dụng TKTT và đảm bảo sự khớp đúng với chữ ký, dấu (nếu có), chứng thư số (nếu có) của người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng TKTT;

c) Đối với TKTT chung:
- Trường hợp chủ thể đứng tên mở TKTT chung là cá nhân, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng TKTT theo quy định tại điểm a Khoản này;
- Trường hợp các chủ thể đứng tên mở TKTT chung là tổ chức, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng TKTT theo quy định tại điểm b Khoản này.
4. Trường hợp khách hàng là cá nhân ở nước ngoài, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mở tài khoản không gặp mặt trực tiếp khách hàng nhưng phải thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua ngân hàng đại lý hoặc bên trung gian và phải đảm bảo xác minh chính xác về khách hàng mở tài khoản và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc nhận biết, xác minh khách hàng mở TKTT tại đơn vị mình. Việc lựa chọn bên trung gian thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

5. Thủ tục mở TKTT của cá nhân bằng phương thức điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 14a Thông tư này.

6. Việc mở TKTT cho khách hàng mà ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã thiết lập mối quan hệ và hoàn thành việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó quyết định nhưng phải đảm bảo có hoặc thu thập được đầy đủ thông tin, giấy tờ trong hồ sơ mở TKTT theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

7. Sau khi giao kết thỏa thuận mở và sử dụng TKTT với khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông báo số hiệu, tên TKTT, ngày bắt đầu hoạt động của TKTT cho khách hàng. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo thu thập mẫu chữ ký, chứng thư số (nếu có) của chủ tài khoản hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản và những người khác có liên quan (nếu có), mẫu dấu (nếu có, đối với chủ tài khoản là tổ chức) để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng TKTT.

8. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ điều kiện, khả năng cung ứng của đơn vị mình để hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục mở TKTT, trong đó có trường hợp từ chối mở TKTT phù hợp với quy định tại Thông tư này, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và chịu trách nhiệm về tính chính xác, chặt chẽ, đầy đủ của hồ sơ mở TKTT với khách hàng.
	Điều 15. Trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán 
1. Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán, khách hàng cung cấp các thông tin theo quy định tại Điều 13 Thông tư này kèm các tài liệu, thông tin dữ liệu theo quy định của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi đề nghị mở tài khoản thanh toán.
2. Khi nhận được thông tin đề nghị mở tài khoản thanh toán của khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu thập hồ sơ mở tài khoản thanh toán theo quy định tại Điều 12 Thông tư này và thực hiện đối chiếu, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, thông tin dữ liệu trong hồ sơ mở tài khoản và tiến hành việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng đối với chủ tài khoản hoặc người đại diện (đối với trường hợp khách hàng mở tài khoản thông qua người đại diện) như sau:

a) Đối với cá nhân là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch:

- Trường hợp sử dụng thẻ căn cước công dân (có gắn chip), thẻ căn cước, căn cước điện tử thì phải đối chiếu thông tin sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân đã được xác thực bởi Bộ Công an với thông tin sinh trắc học của khách hàng mở tài khoản. 

- Trường hợp sử dụng thẻ căn cước công dân (không gắn chip), chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận căn cước thì phải đối chiếu thông tin sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân với thông tin sinh trắc học của khách hàng mở tài khoản.

b) Đối với cá nhân là người nước ngoài: đối chiếu thông tin sinh trắc học trên Hộ chiếu, giấy tờ định danh do cơ quan nước ngoài cấp, hoặc danh tính điện tử đã được xác thực với Bộ Công an với thông tin sinh trắc học của khách hàng mở tài khoản. Trường hợp khách hàng ở nước ngoài thì thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng mở tài khoản thanh toán tại đơn vị mình.
c) Đối với tổ chức phải áp dụng các biện pháp để xác minh đảm bảo sự khớp đúng, chính xác về các thông tin, tài liệu, dữ liệu của tổ chức mở tài khoản và người đại diện hợp pháp, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

3. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện:

a) Trường hợp hồ sơ mở tài khoản thanh toán đã đầy đủ, hợp pháp, chính xác và đảm bảo sự khớp đúng giữa các thông tin, dữ liệu tại văn bản đề nghị mở tài khoản, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng với các tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho khách hàng nội dung thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán và tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng. 

b) Trường hợp hồ sơ mở tài khoản thanh toán chưa đầy đủ, hợp pháp hoặc có sự chưa khớp đúng giữa các thông tin, dữ liệu tại Giấy đề nghị mở tài khoản, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng với các tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông báo cho khách hàng để kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối mở tài khoản thanh toán và nêu rõ lý do cho khách hàng biết. 

c) Trường hợp phát hiện khách hàng sử dụng tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ việc nhận biết, xác minh thông tin nhận biết giả mạo, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trình báo cho cơ quan chức năng và xử lý theo quy định pháp luật. 

4. Sau khi giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông báo số hiệu, tên tài khoản thanh toán, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản thanh toán cho khách hàng; đồng thời kiểm tra, đối chiếu với kho dữ liệu khách hàng nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật của cơ quan chức năng để áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro theo quy định quản lý rủi ro do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành.

5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ điều kiện, khả năng cung ứng của đơn vị mình để hướng dẫn trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán phù hợp với từng đối tượng khách hàng, trong đó, bao gồm đối tượng khách hàng là người khuyết tật nhưng phải đảm bảo thu thập đủ thông tin để xác minh, nhận biết khách hàng.
	1. 

Chỉnh sửa lại quy trình mở tài khoản thanh toán cho phù hợp với thực tiễn và thống nhất với quy định tại Điều 12, 13 của Thông tư này.
- Chỉnh sửa câu chữ trong quy trình mở tài khoản thanh toán (không quy định về việc phải gặp mặt trực tiếp hay không gặp mặt trực tiếp) do quy định pháp luật về PCRT (Luật PCRT, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP) không có quy định về việc gặp mặt trực tiếp hay không gặp mặt trực tiếp khi lần đầu thiết lập mối quan hệ. Chỉ có quy định về các biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng.

2.

- Thay từ “giấy tờ” thành tài liệu, thông tin, dữ liệu để phù hợp với xu hướng số hóa, thực tiễn hoạt động mở, sử dụng TKTT bao gồm việc mở TKTT bằng phương tiện điện tử.

- Bổ sung nội dung quy định về việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng cụ thể với 3 trường hợp: khách hàng cá nhân là người Việt Nam, người gốc Việt Nam; khách hàng cá nhân là người nước ngoài; khách hàng tổ chức. Quy định này nhằm hạn chế việc sử dụng giấy tờ giả để mở TKTT, hạn chế TKTT không chính chủ theo lộ trình triển khai Kế hoạch 01/KHPH-BCA-NHNN, đồng thời phù hợp với quy định tại Luật PCRT năm 2022

- Bỏ trường hợp xác minh qua bên trung gian theo pháp luật phòng chống rửa tiền vì Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022 không còn quy định trường hợp xác minh qua “bên trung gian”.

- Bổ sung quy định về đối chiếu thông tin sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân đã được xác thực bởi Bộ Công an với thông tin sinh trắc học của khách hàng mở tài khoản và đối chiếu thông tin sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân với thông tin sinh trắc học của khách hàng mở tài khoản tương ứng với quy định về việc thu thập thông tin sinh trắc học của khác hàng khi mở TKTT tại Điều 12.

- Đối với khách hàng là người nước ngoài, Sử dụng “Danh tính điện tử” theo Điều 8 Nghị định 59.

- Bổ sung thêm quy định yêu cầu kiểm tra, đối chiếu với kho dữ liệu khách hàng nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật của cơ quan chức năng sau khi ký thỏa thuận mở, sử dụng TKTT và áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp theo quy trình quản lý rủi ro do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành.

Lý do: Để phân loại khách hàng và có biện pháp quản lý rủi ro phù hợp nhằm đảm bảo việc mở, sử dụng tài khoản an toàn, bảo mật, hạn chế rủi ro.
- Bổ sung quy định Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ điều kiện, khả năng cung ứng của đơn vị mình để hướng dẫn trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán phù hợp với từng đối tượng khách hàng, trong đó, bao gồm đối tượng khách hàng là người khuyết tật nhưng phải đảm bảo thu thập đủ thông tin để xác minh, nhận biết khách hàng. 
Lý do: Việc hướng dẫn mở, sử dụng tài khoản thanh toán đối với khách hàng là người khuyết tật phụ thuộc vào điều kiện, khả năng của từng ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Do đó, tại Thông tư không có quy định riêng đối với người khuyết tật mà giao cho các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự hướng dẫn nhưng phải đảm bảo thu thập đủ thông tin để xác minh, nhận biết khách hàng.


	Điều 14a. Mở TKTT của cá nhân bằng phương thức điện tử
1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện mở TKTT bằng phương thức điện tử phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục mở TKTT bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định tại Điều này, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm tối thiểu các bước như sau:

a) Thu thập thông tin về hồ sơ mở TKTT theo quy định tại khoản 1, 4, 5 Điều 12, khoản 1 Điều 13 Thông tư này;

b) Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng;

c) Cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng TKTT được mở bằng phương thức điện tử;

d) Cung cấp cho khách hàng nội dung thỏa thuận mở và sử dụng TKTT theo quy định tại khoản 1 Điều 13a Thông tư này và thực hiện giao kết thỏa thuận mở và sử dụng TKTT với khách hàng;

đ) Thông báo số hiệu, tên TKTT, hạn mức giao dịch qua TKTT và ngày bắt đầu hoạt động của TKTT cho khách hàng.

2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc mở TKTT bằng phương thức điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

a) Có giải pháp, công nghệ để thu thập, kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo sự khớp đúng giữa thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng (là các yếu tố, đặc điểm sinh học gắn liền với khách hàng thực hiện định danh, khó làm giả, có tỷ lệ trùng nhau thấp như vân tay, khuôn mặt, mống mắt, giọng nói và các yếu tố sinh trắc học khác) với các thông tin, yếu tố sinh trắc học tương ứng trên giấy tờ tùy thân của khách hàng quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này hoặc với dữ liệu định danh cá nhân được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bởi tổ chức tín dụng khác hoặc bởi tổ chức được cung ứng dịch vụ định danh và xác thực điện tử;

b) Có biện pháp kỹ thuật để xác nhận việc khách hàng đã được định danh đồng ý với các nội dung tại thỏa thuận mở và sử dụng TKTT;

c) Xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro, trong đó có biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trước, trong và sau khi mở TKTT cho khách hàng; biện pháp để kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện giao dịch trên TKTT được mở bằng phương thức điện tử là chủ TKTT đó. Trường hợp phát hiện có rủi ro, sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với các yếu tố sinh trắc học của khách hàng hoặc phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong quá trình sử dụng TKTT, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kịp thời từ chối hoặc dừng giao dịch, tạm khóa hoặc phong tỏa TKTT và tiến hành xác minh lại thông tin nhận biết khách hàng. Quy trình quản lý, kiểm soát rủi ro phải thường xuyên được rà soát, hoàn thiện dựa trên những thông tin, dữ liệu cập nhật trong quá trình cung ứng dịch vụ;

d) Lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết theo thời gian đối với các thông tin, dữ liệu nhận biết khách hàng trong quá trình khách hàng mở, sử dụng TKTT, như: thông tin nhận biết khách hàng; các yếu tố sinh trắc học của khách hàng; âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình, ghi âm; số điện thoại thực hiện giao dịch; nhật ký giao dịch. Các thông tin, dữ liệu phải được lưu trữ an toàn, bảo mật, được sao lưu dự phòng, đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của dữ liệu để phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu, giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp và cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thời gian lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

3. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ điều kiện công nghệ để đánh giá rủi ro, xác định phạm vi sử dụng và quyết định áp dụng hạn mức giao dịch qua TKTT của khách hàng mở bằng phương thức điện tử nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua các TKTT của khách hàng đó không vượt quá 100 triệu đồng/tháng/khách hàng.

4. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyết định áp dụng hạn mức giao dịch qua TKTT mở bằng phương thức điện tử cao hơn hạn mức quy định tại khoản 3 Điều này đối với một trong các trường hợp sau:

a) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng giải pháp cuộc gọi ghi hình (video call) để thực hiện thu thập, kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình mở TKTT đảm bảo hiệu quả như quy trình nhận biết, xác minh thông tin khách hàng qua phương thức gặp mặt trực tiếp; giải pháp video call phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: đảm bảo an toàn, bảo mật; độ phân giải cao; tín hiệu liên tục; cho phép tương tác âm thanh, hình ảnh với khách hàng theo thời gian thực để đảm bảo nhận diện người thật; lưu trữ toàn bộ dữ liệu âm thanh, hình ảnh hoặc bản ghi hình, ghi âm trong quá trình mở TKTT cho khách hàng;

b) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng công nghệ để kiểm tra, đối chiếu đặc điểm sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học công dân thông qua cơ sở dữ liệu căn cước công dân;

c) Sau khi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã thực hiện việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng thông qua gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản;

d) Các giao dịch chuyển tiền để gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn bằng phương thức điện tử cho chính chủ tài khoản tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó;

đ) Các trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chủ động trích Nợ TKTT của khách hàng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

5. Việc mở TKTT bằng phương thức điện tử quy định tại Điều này không áp dụng đối với TKTT chung, khách hàng cá nhân là người nước ngoài và các đối tượng quy định tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 11 Thông tư này.
	Điều 16. Mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử

1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy định nội bộ về quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh toán cá nhân, tài khoản thanh toán tổ chức bằng phương tiện điện tử phù hợp với quy định tại Thông tư này, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn, bảo mật và bao gồm tối thiểu các bước như sau:

a) Thu thập thông tin về hồ sơ mở tài khoản thanh toán:

-  Đối với khách hàng cá nhân theo quy định tại khoản 1, 4, 5 Điều 12 Thông tư này.

- Đối với khách hàng tổ chức theo quy định tại khoản 2, 4, 5 Điều 12 Thông tư này và thông tin sinh trắc học của người đại diện theo pháp luật quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư này.
b) Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng:

- Đối với khách hàng cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Thông tư này;

- Đối với khách hàng tổ chức theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Thông tư này và đối chiếu thông tin sinh trắc học của người đại diện theo pháp luật với thông tin sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân đã được xác thực bởi Bộ Công an.

c) Hiển thị cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán được mở bằng phương tiện điện tử; có giải pháp xác thực đảm bảo việc khách hàng đã đọc đầy đủ các nội dung cảnh báo; 

d) Cung cấp cho khách hàng nội dung thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này và thực hiện giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng; 

đ) Thông báo số hiệu, tên tài khoản thanh toán, hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán và các biện pháp xác thực tương ứng với từng loại giao dịch trong thanh toán trực tuyến và ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản thanh toán cho khách hàng.

2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được lựa chọn, quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để thực hiện việc nhận biết, xác minh khách hàng phục vụ việc mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

a) Biện pháp, hình thức, công nghệ được ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lựa chọn phải đảm bảo tiêu chuẩn về an ninh, an toàn, bảo mật theo quy định Ngân hàng Nhà nước;

b) Có biện pháp kỹ thuật để xác nhận việc khách hàng, người đại diện hợp pháp của khách hàng đã được định danh đồng ý với các nội dung tại thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán;

c) Lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết theo thời gian đối với các thông tin, dữ liệu nhận biết khách hàng trong quá trình khách hàng mở, sử dụng tài khoản thanh toán, như: thông tin nhận biết khách hàng; các yếu tố sinh trắc học của khách hàng; âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình, ghi âm; số điện thoại thực hiện giao dịch; thông tin định danh duy nhất thiết bị giao dịch; nhật ký giao dịch. Các thông tin, dữ liệu phải được lưu trữ an toàn, bảo mật, được sao lưu dự phòng, đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của dữ liệu để phục vụ cho công tác kiểm tra, đối chiếu, xác thực chủ tài khoản trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp và cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thời gian lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

d) Trong quá trình triển khai mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, bảo mật của giải pháp xác thực điện tử; trường hợp nhận thấy có dấu hiệu mất an toàn về giải pháp công nghệ phải lập tức tạm dừng cung cấp dịch vụ để nâng cấp, chỉnh sửa, hoàn thiện các giải pháp.

3. Việc mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Tài khoản thanh toán chung;

b) Tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ;

c) Khách hàng là người không cư trú, cá nhân là người nước ngoài;

d) Khách hàng cá nhân theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 Thông tư này;

đ) Các trường hợp mà ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện được việc đối chiếu dữ liệu sinh trắc học của chủ tài khoản thanh toán cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức mở tài khoản với dữ liệu sinh trắc học đã được xác thực của Bộ Công an.


	- Rà soát, chỉnh sửa lại bố cục, câu chữ trong điều:

- Bổ sung hướng dẫn việc mở TKTT bằng phương thức điện tử của tổ chức.

- Sửa đổi, bổ sung quy định rõ bước Hiển thị cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở, sử dụng TKTT…

- Bỏ quy định về hạn mức giao dịch qua TKTT cá nhân mở bằng phương thức điện tử do đã quy định việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng phải đối chiếu thông tin sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân đã được xác thực bởi Bộ Công an với thông tin sinh trắc học của khách hàng mở tài khoản. 
- Bổ sung quy định lưu trữ thông tin định danh duy nhất thiết bị giao dịch nhằm phục vụ công tác quản lý rủi ro trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán.

- Sửa đổi, bổ sung quy định quy định rõ ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về quản lý rủi ro bao gồm một số nội dung cụ thể và phải thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung dựa trên các thông tin, dữ liệu cập nhất trong quá trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán để các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng thống nhất triển khai thực hiện.

-  Sửa đổi, bổ sung các trường hợp không áp dụng mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử như: tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ; khách hàng là người không cư trú, cá nhân là người nước ngoài; các trường hợp mà ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện được việc đối chiếu dữ liệu sinh trắc học của chủ tài khoản thanh toán cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức mở tài khoản với dữ liệu sinh trắc học đã được xác thực của Bộ Công an. Đồng thời, bỏ quy định hạn chế đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 (người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự) để tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng tập khách hàng.


	Điều 15. Sử dụng TKTT
1. Chủ tài khoản được sử dụng TKTT để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản như: cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ gia tăng khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn khách hàng các nguyên tắc và điều kiện sử dụng TKTT trong trường hợp giao dịch theo phương thức truyền thống hoặc giao dịch điện tử phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo có đủ thông tin cần thiết để kiểm tra, đối chiếu và nhận biết khách hàng, trong quá trình sử dụng TKTT.

2.[19] Việc sử dụng TKTT của cá nhân là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được thực hiện thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Người giám hộ, người đại diện theo pháp luật thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua TKTT của người được giám hộ hoặc người mà mình làm đại diện theo quy định của pháp luật dân sự về giám hộ và đại diện.

3.[20] (được bãi bỏ)
4. Việc sử dụng TKTT chung phải thực hiện đúng theo các nội dung tại văn bản thỏa thuận (hoặc hợp đồng) quản lý và sử dụng TKTT chung của các chủ tài khoản và phải tuân theo các nguyên tắc sau:

a) Các chủ TKTT chung có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với TKTT chung và việc sử dụng TKTT chung phải được sự chấp thuận của tất cả các chủ tài khoản. Mỗi chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm thanh toán cho toàn bộ các nghĩa vụ nợ phát sinh từ việc sử dụng TKTT chung;

b) Thông báo liên quan đến việc sử dụng TKTT chung phải được gửi đến tất cả các chủ tài khoản, trừ trường hợp giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ TKTT chung có thỏa thuận khác;

c) Từng chủ TKTT chung có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình sử dụng TKTT chung nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản chung còn lại;

d) Khi một trong các chủ thể đứng tên mở TKTT chung là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; chủ thể đứng tên mở TKTT chung là tổ chức bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật thì quyền sử dụng tài khoản và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng TKTT chung được giải quyết theo quy định của pháp luật.
	Điều 17. Sử dụng tài khoản thanh toán
1. Chủ tài khoản được sử dụng TKTT để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản như: cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ gia tăng khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Việc sử dụng TKTT của cá nhân là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi phải được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật thực hiện các giao dịch thanh toán thông qua TKTT của người được giám hộ hoặc người mà mình làm đại diện theo quy định của pháp luật dân sự về giám hộ và đại diện. 

3. Tài khoản thanh toán mở để phục vụ việc theo dõi các khoản ký quỹ, đảm bảo khả năng thanh toán và các mục đích khác theo quy định pháp luật, việc sử dụng tài khoản thanh toán phải đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật liên quan. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không được chủ động trích nợ đối với số tiền trên tài khoản đảm bảo thanh toán, các khoản tiền ký quỹ, các khoản tiền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật trừ trường hợp khoản tiền ký quỹ, khoản tiền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại chính TCCUDVTT.

4. Việc sử dụng TKTT chung phải thực hiện đúng theo các nội dung tại văn bản thỏa thuận (hoặc hợp đồng) quản lý và sử dụng TKTT chung của các chủ tài khoản và phải tuân theo các nguyên tắc sau:

a) Các chủ TKTT chung có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với TKTT chung và việc sử dụng TKTT chung phải được sự chấp thuận của tất cả các chủ tài khoản. Mỗi chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm thanh toán cho toàn bộ các nghĩa vụ nợ phát sinh từ việc sử dụng TKTT chung;

b) Thông báo liên quan đến việc sử dụng TKTT chung phải được gửi đến tất cả các chủ tài khoản, trừ trường hợp giữa ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các chủ TKTT chung có thỏa thuận khác;

c) Từng chủ TKTT chung có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình sử dụng TKTT chung nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ TKTT chung còn lại;

d) Khi một trong các chủ thể đứng tên mở TKTT chung là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; chủ thể đứng tên mở TKTT chung là tổ chức bị giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật thì quyền sử dụng tài khoản và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng TKTT chung được giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán đảm bảo nguyên tắc:

a) Phạm vi sử dụng và hạn mức giao dịch theo từng đối tượng khách hàng phù hợp với quy định về quản lý rủi ro và thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán. 

b) Có đủ thông tin cần thiết để kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán; 

c) Việc sử dụng tài khoản thanh toán đồng Việt Nam của người không cư trú, người nước ngoài và tài khoản thanh toán ngoại tệ phải tuân thủ quy định pháp luật về quản lý ngoại hối;

d) Chỉ thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến (ghi Nợ) đối với tài khoản thanh toán cá nhân đã hoàn thành việc đối chiếu thông tin sinh trắc học chủ tài khoản với thông tin sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân, danh tính điện tử đã được xác thực bởi Bộ Công an;

đ) Áp dụng các biện pháp xác thực đối với từng loại giao dịch trong thanh toán trực tuyến theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
	1. Khoản 1 bỏ “thư tín dụng” do theo dự thảo Luật các TCTD sửa đổi thư tín dụng không thuộc dịch vụ thanh toán qua tài khoản tách phần ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn khách hàng nguyên tắc và điều kiện sử dụng TKTT thành khoản 4.

2. Giữ nguyên.

3. Bổ sung khoản 3 quy định TCCUDVTT không được chủ động trích nợ đối với “các khoản tiền ký quỹ, các khoản tiền để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật” để tránh trường hợp TCCUDVTT trích nợ các khoản tiền ký quỹ, tiền đảm bảo thanh toán của TGTT, các khoản tiền trong quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp xăng dầu,... để thu các khoản nợ của khách hàng.
4. Giữ nguyên.
5. Bổ sung khoản 5 quy định về nguyên tắc sử dụng tài khoản thanh toán như: 
- Quy định phạm vi sử dụng và hạn mức giao dịch phù hợp với từng đối tượng khách hàng và quy định về quản lý rủi ro… nhằm quản lý rủi ro gắn với từng đối tượng khách hàng.
- Có đủ thông tin cần thiết để kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán để đảm bảo người thực hiện giao dịch thanh toán là chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản thanh toán ủy quyền. 

- Chỉ thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến (ghi Nợ) đối với tài khoản thanh toán cá nhân đã hoàn thành việc đối chiếu thông tin sinh trắc học chủ tài khoản với thông tin sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân, danh tính điện tử đã được xác thực bởi Bộ Công an. Lý do: Để hạn chế gian lận, lừa đảo qua TKTT, việc yêu cầu chỉ cho phép thực hiện giao dịch trực tuyến đối với khách hàng đã hoàn thành việc đối chiếu thông tin sinh trắc học chủ tài khoản với thông tin sinh trắc học trên giấy tờ tùy thân, danh tính điện tử đã được xác thực bởi Bộ Công an nhằm hạn chế đối tượng mở tài khoản thanh toán bằng chứng minh nhân dân, căn cước công dân không gắn chíp không đối chiếu được với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an.
- Áp dụng các biện pháp xác thực giao dịch theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.” nhằm quy định cụ thể ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải áp dụng các biện pháp xác thực giao dịch theo quy định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ (hiện nay là Quyết định số 630/QĐ-NHNN).


	Điều 18. Đóng TKTT

1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện đóng TKTT của khách hàng trong các trường hợp sau:

a)[27] Có văn bản yêu cầu đóng TKTT của chủ tài khoản và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến TKTT. Trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc đóng tài khoản được thực hiện theo yêu cầu của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản;

b) Chủ TKTT của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Tổ chức có TKTT chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

d) Chủ tài khoản vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận tại hợp đồng về mở và sử dụng TKTT với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời hạn đối với việc đóng TKTT do không duy trì đủ số dư tối thiểu và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài; thời hạn thông báo cho chủ tài khoản trước khi đóng TKTT và các vấn đề cụ thể khác liên quan đến việc đóng TKTT trong trường hợp này do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và thông báo công khai cho khách hàng.

3. Sau khi đóng TKTT, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo cho chủ tài khoản, người giám hộ hoặc người thừa kế hợp pháp biết trong trường hợp chủ TKTT của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết hoặc mất tích.

4. Số dư còn lại sau khi đóng TKTT được xử lý như sau:

a)[28] Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản; người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp chủ TKTT của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích;

b) Chi trả theo quyết định của tòa án;

c) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo mà không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với chủ tài khoản, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sau khi đóng TKTT, khách hàng muốn sử dụng TKTT phải làm thủ tục mở TKTT theo quy định tại Thông tư này.
	Điều 18. Đóng TKTT

1. Việc đóng TKTT và xử lý số dư còn lại trên TKTT khi đóng được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định thay thế Nghị định 101 và theo thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và chủ tài khoản về các trường hợp đóng TKTT.

2. Thời hạn đối với việc đóng TKTT do không duy trì đủ số dư tối thiểu và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài; thời hạn thông báo cho chủ tài khoản trước khi đóng TKTT và các vấn đề cụ thể khác liên quan đến việc đóng TKTT trong trường hợp này do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và thông báo công khai cho khách hàng. 

3. Sau khi đóng TKTT, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo cho chủ tài khoản, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật hoặc người thừa kế hợp pháp biết trong trường hợp chủ TKTT của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết. Trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên TKTT đã được thông báo nhưng không đến nhận, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xử lý số dư còn lại sau khi đóng tài khoản theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với chủ tài khoản và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sau khi đóng TKTT, khách hàng có nhu cầu sử dụng TKTT phải thực hiện thủ tục mở TKTT theo quy định tại Thông tư này.


	Đưa từ Chương III lên và hướng dẫn đóng TKTT tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài riêng, về cơ bản giữ nguyên nội dung như tại Thông tư 23



	Không quy định
	Điều 19. Đảm bảo an toàn, bảo mật trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán

1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về quản lý rủi ro trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán bao gồm các nội dung:

a) Bộ tiêu chí nhận diện các tài khoản thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí) bao gồm các dấu hiệu về: nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của giấy tờ, tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán; số lượng, giá trị, tần suất giao dịch qua tài khoản thanh toán không phù hợp với thông tin nhận biết khách hàng của chủ tài khoản; thiết bị, địa chỉ IP thực hiện giao dịch không phải của chủ tài khoản; chủ tài khoản thanh toán thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan chức năng. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật Bộ tiêu chí dựa trên các thông tin, dữ liệu trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

b) Các biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán gồm: 

- Các biện pháp kiểm tra, đối chiếu xác định tính hợp pháp, hợp lệ giấy tờ tùy thân của khách hàng; 

- Các biện pháp kỹ thuật, giải pháp công nghệ, khai thác thông tin trong các Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định pháp luật, thông qua cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức khác để đối chiếu, xác minh đảm bảo sự khớp đúng, chính xác về tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sở mở tài khoản thanh toán của khách hàng.

- Các biện pháp để đảm bảo việc sử dụng tài khoản thanh toán được thực hiện bởi chính chủ tài khoản thanh toán hoặc người được ủy quyền hợp pháp; 

c) Nhận diện, phân loại rủi ro trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và biện pháp xử lý tương ứng bao gồm: quy định phạm vi, hạn mức giao dịch theo từng đối tượng khách hàng; từ chối thực hiện giao dịch hoặc tạm dừng giao dịch thanh toán trực tuyến (ghi Nợ) theo thỏa thuận và thực hiện các biện pháp xác thực, xác minh lại khách hàng trong các trường hợp phát hiện các hành vi bất thường, rủi ro cao trong sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm:

- Khách hàng thuộc danh sách có nghi ngờ liên quan đến giao dịch gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khách hàng không thực hiện việc cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin để nhận biết xác minh lại thông tin nhận biết khách hàng. 

- Khách hàng có các dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo Bộ tiêu chí của ngân hàng;

- Thông tin về tài khoản thanh toán, chủ tài khoản thanh toán sai lệch, không phù hợp thông tin, dữ liệu của cơ quan chức năng. 

d) Quản lý rủi ro trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung: nhận diện các loại rủi ro và phương án quản lý các rủi ro này; xác định phạm vi sử dụng và hạn mức giao dịch qua tài khoản thanh toán mở bằng phương tiện điện tử phù hợp với từng đối tượng khách hàng; biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trước, trong và sau khi mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; biện pháp để kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện giao dịch trên tài khoản thanh toán được mở bằng phương tiện điện tử là chủ tài khoản thanh toán hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản thanh toán. 

đ) Quy định nội bộ về quản lý rủi ro phải thường xuyên được rà soát, chỉnh sửa bổ sung dựa trên các thông tin, dữ liệu cập nhật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phải thường xuyên cảnh báo, hướng dẫn cho khách hàng về các phương thức thủ đoạn tội phạm trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán; hướng dẫn việc bảo mật thông tin dữ liệu và việc sử dụng tài khoản thanh toán an toàn.

3. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng để kịp thời yêu cầu khách hàng cập nhật, bổ sung thông tin giấy tờ tùy thân; tạm dừng giao dịch trên tài khoản thanh toán đối với các trường hợp giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực hoặc hết thời hạn.

4. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kịp thời xác minh lại thông tin nhận biết khách hàng trong các trường hợp dưới đây:

a) Khách hàng có các dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền;

b) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có cơ sở nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ mở, tài khoản thanh toán của khách hàng đã thu thập trước đây;

c) Chủ tài khoản thanh toán thuộc Danh sách khách hàng có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước.

d) Khách hàng thay đổi thiết bị truy cập tài khoản thanh toán trên kênh điện tử

5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các quy định về an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định pháp luật.
	Thời gian qua xuất hiện nhiều hình thức tội phạm lợi dụng TKTT nặc danh, mạo danh hoặc mua, bán thông tin TKTT để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo, gian lận. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động mở, sử dụng tài khoản cũng tiềm ẩn các rủi ro nhất định vì vậy, cần nâng cao trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và chủ TKTT trong việc quản lý rủi ro và đảm bảo an ninh bảo mật trong quá trình sử dụng TKTT trên môi trường điện tử.

Điều này bao gồm 05 khoản:

- Khoản 1 quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về quản lý rủi ro trong mở và sử dụng TKTT gồm: nhận diện và phân loại rủi ro, Bộ tiêu chí nhận diện các tài khoản thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật; các biện pháp kiểm tra xác minh thông tin nhận biết khách hàng; Các biện pháp quản lý rủi ro đối với từng loại rủi ro; Quản lý rủi ro trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử.
- Khoản 2 quy định về trách nhiệm của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cảnh báo, hướng dẫn cho khách hàng về các phương thức thủ đoạn tội phạm trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán; hướng dẫn việc bảo mật thông tin dữ liệu và việc sử dụng tài khoản thanh toán an toàn.

- Khoản 3 quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng để kịp thời yêu cầu khách hàng cập nhật, bổ sung thông tin giấy tờ tùy thân; tạm dừng giao dịch trên tài khoản thanh toán đối với các trường hợp giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực hoặc hết thời hạn.

- Khoản 4 quy định về các trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xác minh lại thông tin nhận biết khách hàng và áp dụng 
- Khoản 5 quy định về việc yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các quy định về an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định pháp luật.

	Điều 15a. Xử lý tra soát, khiếu nại trong sử dụng TKTT[21]
1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng TKTT đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

a) Áp dụng tối thiểu hai hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại bao gồm qua tổng đài điện thoại (có ghi âm) và qua các điểm giao dịch của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đảm bảo xác thực những thông tin cơ bản mà khách hàng đã cung cấp cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Xây dựng mẫu giấy đề nghị tra soát, khiếu nại để khách hàng sử dụng khi đề nghị tra soát, khiếu nại. Trường hợp tiếp nhận thông tin qua tổng đài điện thoại, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu khách hàng bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu trong thời gian quy định của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm căn cứ chính thức để xử lý tra soát, khiếu nại. Trường hợp ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền;

c) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận và quy định cụ thể về thời hạn khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại nhưng không ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.

2. Thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại:

a) Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của khách hàng theo một trong các hình thức tiếp nhận quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng;

b) Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện bồi hoàn tổn thất cho khách hàng theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của khách hàng và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận về điều khoản và điều kiện mở và sử dụng TKTT;

c) Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định tại điểm a khoản này mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý tra soát, khiếu nại.

3. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn); đồng thời, thông báo bằng văn bản cho khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

4. Trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khách hàng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
	Điều 20. Xử lý tra soát, khiếu nại trong sử dụng TKTT
1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy trình xử lý tra soát khiếu nại trong quá trình sử dụng TKTT đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

a) Áp dụng tối thiểu các hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại bao gồm qua tổng đài điện thoại (có ghi âm), qua kênh điện tử và qua các điểm giao dịch của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đảm bảo xác thực những thông tin cơ bản mà khách hàng đã cung cấp cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Xây dựng mẫu văn bản đề nghị tra soát, khiếu nại để khách hàng sử dụng khi đề nghị tra soát, khiếu nại. Trường hợp tiếp nhận thông tin qua tổng đài điện thoại, nếu xét thấy cần thiết theo quy định nội bộ hoặc theo thỏa thuận của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài với các bên liên quan, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu khách hàng bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu trong thời gian quy định của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm căn cứ chính thức để xử lý tra soát, khiếu nại. Trường hợp ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền;

c) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thỏa thuận và quy định cụ thể về thời hạn khách hàng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại nhưng không ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.

d) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có công cụ để khách hàng có thể tra cứu trực tuyến được thông tin, tiến độ, kết quả thực hiện tra soát, khiếu nại được tiếp nhận qua kênh điện tử.

2. Thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại:

a) Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của khách hàng theo một trong các hình thức tiếp nhận quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng;

b) Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện bồi hoàn tổn thất cho khách hàng theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của khách hàng và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận về điều khoản và điều kiện mở và sử dụng TKTT;

c) Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định tại điểm a khoản này mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý tra soát, khiếu nại.

3. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn); đồng thời, thông báo bằng văn bản cho khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

4. Trường hợp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khách hàng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
	Tại điểm b khoản 1 bổ sung thêm nội dung “nếu xét thấy cần thiết theo quy định nội bộ hoặc theo thỏa thuận của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài với các bên liên quan” để đảm bảo phù hợp với thực tiễn. (Tiếp thu ý kiến TT3 để thống nhất với Thông tư 19).

Bên cạnh đó, bổ sung thêm hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại qua kênh điện tử và yêu cầu ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có công cụ để khách hàng có thể tra cứu trực tuyến thông tin, tiến độ, kết quả thực hiện tra soát khiếu nại.



	Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ TKTT
1. Chủ TKTT có các quyền sau:

a) Sử dụng số tiền trên TKTT của mình để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Chủ TKTT được tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (nơi mở tài khoản) tạo điều kiện để sử dụng TKTT của mình thuận tiện và an toàn;

b) Lựa chọn sử dụng các phương tiện thanh toán, dịch vụ và tiện ích thanh toán do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung ứng;

c) Ủy quyền cho người khác sử dụng TKTT theo quy định tại Điều 4 Thông tư này;

d) Yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ và được cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán, số dư trên TKTT của mình theo thỏa thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

đ) Được yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản tạm khóa, đóng TKTT khi cần thiết; được gửi thông báo cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán về việc phát sinh tranh chấp về TKTT chung giữa các chủ TKTT chung;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Chủ TKTT có các nghĩa vụ sau:

a) Đảm bảo có đủ tiền trên TKTT để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập. Trường hợp có thỏa thuận thấu chi với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản thì phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan khi chi trả vượt quá số dư Có trên tài khoản;

b) Chấp hành các quy định về mở và sử dụng TKTT tại Thông tư này;

c) Kịp thời thông báo cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng;

d) Hoàn trả hoặc phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Có vào TKTT của mình;

đ)[8] Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin liên quan về mở và sử dụng TKTT. Thông báo kịp thời và gửi các giấy tờ liên quan cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản khi có sự thay đổi về thông tin trong hồ sơ mở TKTT. Việc thay đổi thông tin về TKTT mở tại Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư này;

e) Duy trì số dư tối thiểu trên TKTT theo quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

g) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản do lỗi của mình;

h) Không được cho thuê, cho mượn TKTT của mình;

i) Không được sử dụng TKTT để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
	Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán
1. Chủ tài khoản thanh toán có quyền:

a) Sử dụng số tiền trên tài khoản thanh toán của mình để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ. 

b) Lựa chọn và thỏa thuận việc sử dụng các phương tiện thanh toán, dịch vụ và tiện ích thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi khách hàng mở tài khoản thanh toán;

c) Ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

d) Yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ và được cung cấp thông tin về các giao dịch thanh toán, số dư trên tài khoản thanh toán của mình theo thỏa thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

đ) Yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện việc phong tỏa, đóng tài khoản thanh toán đã mở; được gửi thông báo cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung;
e) Yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hướng dẫn quản lý, sử dụng tài khoản thanh toán an toàn và giải đáp, xử lý các thắc mắc, khiếu nại trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo thỏa thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Chủ tài khoản thanh toán có nghĩa vụ:

a) Đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập. Trường hợp có thỏa thuận thấu chi với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản thì phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan khi chi trả vượt quá số dư Có trên tài khoản;

b) Chấp hành các quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Thông tư này và thỏa thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
c) Kịp thời thông báo cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản khi phát hiện thấy những sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản thanh toán của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng. 

d) Hoàn trả hoặc phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Có vào tài khoản thanh toán của mình;

 đ) Cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán những thông tin trong hồ sơ tài khoản thanh toán, các thông tin bổ sung theo yêu cầu của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo thỏa thuận; chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh trong trường hợp cung cấp, cập nhật thông tin không đầy đủ, chính xác, kịp thời và những thiệt hại do sai sót của mình gây ra.

e) Duy trì số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán theo quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

g) Không thực hiện những hành vi bị cấm về mở và sử dụng tài khoản thanh toán quy định tại Điều 8 Nghị định thay thế Nghị định 101. 
	Trên cơ sở ý kiến của Sở Giao dịch NHNN, đưa quy định về quyền nghĩa vụ của chủ TKTT, TCCUDVTT xuống Chương III, do quy định về quyền, nghĩa vụ của chủ TKTT không phù hợp với quy định về mở tài khoản thanh toán tại NHNN.

Tại khoản 1:

- Tại điểm a bỏ nội dung “Chủ TKTT được tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (nơi mở tài khoản) tạo điều kiện để sử dụng TKTT của mình thuận tiện và an toàn;” vì không có ý nghĩa về mặt pháp lý.

- Tại điểm b khoản 1, bổ sung thêm “và thỏa thuận” vì nhiều sản phẩm dịch vụ, tiện ích chủ tài khoản muốn sử dụng phải đáp ứng điều kiện nhất định theo quy định của TCCCUDVTT.

- Tại điểm c khoản 1 sửa lại cho phù hợp với quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101 và Điều 5 Thông tư này.

- Tại điểm đ thay tạm khóa bằng phong tỏa để phù hợp với tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101 (bỏ quy định về tạm khóa và bổ sung quy định về phong tỏa TKTT theo yêu cầu của chủ tài khoản).

- Bổ sung điểm e “Yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hướng dẫn quản lý, sử dụng TKTT an toàn và giải quyết những vướng mắc, khiếu nại trong mở và sử dụng TKTT theo thỏa thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;”

Tại khoản 2:

- Tại điểm b bổ sung thêm “và thỏa thuận với TCCUDVTT” để thống nhất với nội dung tại Điều 14 Thông tư này.

- Tại điểm đ chuyển nội dung “Việc thay đổi thông tin về TKTT mở tại Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư này” xuống nội dung quy định về mở TKTT tại NHNN (khoản 2 Điều 11 dự thảo Thông tư). Sửa đổi và bổ sung thêm nghĩa vụ cung cấp các thông tin bổ sung theo yêu cầu của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo thỏa thuận và chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh trong trường hợp cung cấp, cập nhật thông tin không chính xác, kịp thời.

-  Tại điểm g dự thảo Thông tư, gộp quy định tại điểm h và điểm i Thông tư 23 và sửa đổi bổ sung để phù hợp với quy định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101.



	Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở TKTT cho khách hàng có quyền:

a) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được chủ động trích (ghi Nợ) TKTT của khách hàng trong trường hợp:

- Để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, tiền lãi và các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý tài khoản và cung ứng các dịch vụ thanh toán theo thỏa thuận trước bằng văn bản với khách hàng phù hợp quy định của pháp luật;

- Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế hoặc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của pháp luật;

- Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của TKTT theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ tài khoản biết;

- Khi phát hiện đã ghi Có nhầm vào tài khoản của khách hàng hoặc theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền phát hiện thấy có sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền;

- Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

b) Từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản trong trường hợp:

- Chủ tài khoản không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở TKTT hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

- TKTT không có đủ số dư hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện lệnh thanh toán;

- Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền;

- TKTT đang bị tạm khóa, bị phong tỏa toàn bộ hoặc TKTT đang bị đóng, TKTT bị tạm khóa hoặc phong tỏa một phần mà phần không bị tạm khóa, phong tỏa không có đủ số dư (trừ trường hợp được thấu chi) hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện các lệnh thanh toán.

c) Từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng TKTT của chủ tài khoản hoặc chưa phong tỏa TKTT chung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Thông tư này khi chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản;

d) Quy định về số dư tối thiểu trên TKTT và thông báo công khai, hướng dẫn cụ thể để khách hàng biết;

đ) Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng TKTT phù hợp các quy định của pháp luật;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ:

a) Thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán;

b)[9] Lưu giữ và cập nhật đầy đủ các mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) của khách hàng đã đăng ký để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng TKTT;

c) Ghi Có vào TKTT của khách hàng kịp thời các lệnh thanh toán chuyển tiền đến, nộp tiền mặt vào tài khoản; hoàn trả kịp thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Nợ đối với TKTT của khách hàng;

d)[10] Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư, các giao dịch phát sinh trên TKTT và việc phong tỏa TKTT bằng văn bản hoặc theo các hình thức đã quy định tại hợp đồng mở, sử dụng TKTT và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình cung cấp;

đ) Cập nhật kịp thời các thông tin khi có thông báo thay đổi nội dung trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản. Bảo quản lưu trữ hồ sơ mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản theo đúng quy định của pháp luật;

e) Đảm bảo bí mật các thông tin liên quan đến TKTT và giao dịch trên TKTT của chủ tài khoản theo quy định của pháp luật;

g) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên TKTT của khách hàng do lỗi của mình;

h) Tuân thủ quy định pháp luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

i) Xây dựng quy trình nội bộ về mở, sử dụng TKTT và duy trì số dư tối thiểu trên TKTT. Hướng dẫn, thông báo công khai để khách hàng biết và giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình mở và sử dụng TKTT.
	Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi khách hàng mở tài khoản có quyền:

a) Chủ động trích nợ (ghi Nợ) tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:

- Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế hoặc các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của pháp luật;

- Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ tài khoản biết;

- Khi phát hiện đã ghi Có nhầm vào tài khoản của khách hàng hoặc theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền phát hiện thấy có sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền;

- Theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và phải thông báo cho chủ tài khoản biết:

+ Chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ;

+ Thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, lãi và các chi phí phát sinh;

- Các trường hợp theo thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

b) Từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản trong các trường hợp sau:

- Lệnh thanh toán không hợp pháp, hợp lệ;

- Chủ tài khoản không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở TKTT hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

- TKTT không đủ số dư để thực hiện lệnh thanh toán hoặc vượt hạn mức thấu chi; 

- TKTT bị đóng hoặc phong tỏa toàn bộ;

- Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

- Chủ tài khoản vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 8 Nghị định thay thế Nghị định 101;

- Khi chủ tài khoản từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ về nhận biết khách hàng theo yêu cầu của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc khi có nghi ngờ về tính trung thực của thông tin và mục đích giao dịch đối với các giao dịch đặc biệt phải giám sát theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền;

- Các trường hợp khác theo thỏa thuận trước với khách hàng tại thỏa thuận mở và sử dụng TKTT trong đó bao gồm: trường hợp TKTT có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo gian lận, phục vụ cho mục đích bất hợp pháp theo các tiêu chí do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ban hành.

c) Từ chối thực hiện yêu cầu đóng, phong tỏa TKTT của chủ tài khoản trong trường hợp chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản;

d) Quy định về số dư tối thiểu, phạm vi sử dụng, cách thức sử dụng, hạn mức giao dịch trên TKTT và thông báo công khai, hướng dẫn cụ thể để khách hàng biết.

đ) Quy định các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật việc mở và sử dụng TKTT phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không trái với quy định pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ: 

a) Thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh thanh toán;

b) Lưu giữ và cập nhật đầy đủ các mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) của khách hàng đã đăng ký để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng TKTT;

c) Kịp thời ghi Có vào TKTT của khách hàng các lệnh thanh toán chuyển tiền đến, nộp tiền mặt vào tài khoản; hoàn trả các khoản tiền do sai sót đã ghi Nợ đối với TKTT của khách hàng; phối hợp hoàn trả các khoản tiền đã được xác định chuyển nhầm vào TKTT của khách hàng theo đề nghị của tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện lệnh chuyển tiền.

d) Thông tin đầy đủ, kịp thời cho chủ tài khoản thông tin về số dư, các giao dịch, chứng từ của các giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán và việc phong tỏa tài khoản thanh toán bằng văn bản hoặc theo các hình thức đã quy định tại thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình cung cấp;

đ) Cập nhật thông tin khách hàng định kỳ hoặc khi khách hàng thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán và kịp thời cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng khi xác định khách hàng có mức độ rủi ro cao theo tiêu chí do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ban hành. Bảo quản lưu trữ hồ sơ TKTT và các chứng từ giao dịch qua tài khoản theo đúng quy định của pháp luật;

e) Bảo mật các thông tin, dữ liệu cá nhân của khách hàng hoặc dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp, các thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán và các giao dịch trên tài khoản thanh toán của khách hàng theo quy định của pháp luật; 

g) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh trong trường hợp:

- Thiệt hại do sai sót hoặc do lỗi của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bao gồm việc không tuân thủ đúng quy định pháp luật về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ. 

- Khách hàng, tài khoản thanh toán của khách hàng đã được cơ quan chức năng có văn bản thông báo liên quan đến gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật nhưng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không có biện pháp xử lý kịp thời 

h) Thực hiện việc kiểm soát khách hàng lợi dụng các dịch vụ qua tài khoản thanh toán để thực hiện giao dịch bất hợp pháp.

i) Tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và không thực hiện những hành vi bị cấm về mở và sử dụng tài khoản thanh toán quy định tại Điều 8 Nghị định thay thế Nghị định 101. 

k) Hướng dẫn khách hàng sử dụng TKTT an toàn và giải đáp, xử lý kịp thời thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong mở và sử dụng TKTT theo quy định tại Thông tư này và thỏa thuận giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

l) Ban hành quy định nội bộ về mở và sử dụng TKTT tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; hướng dẫn, thông báo công khai để khách hàng biết và thực hiện. Quy định nội bộ phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

- Quy định về hồ sơ, thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán, trình tự thủ tục mở TKTT cho từng đối tượng khách hàng; 

- Quy định về việc sử dụng tài khoản thanh toán;

- Quy định về xử lý tra soát, khiếu nại, mẫu giấy đề nghị tra soát khiếu nại;

- Quy định về quản lý rủi ro trong việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.
	Trên cơ sở ý kiến của Sở Giao dịch NHNN, đưa quy định về quyền nghĩa vụ của chủ TKTT, TCCUDVTT xuống Chương III, do quy định về quyền, nghĩa vụ của chủ TKTT không phù hợp với quy định về mở tài khoản thanh toán tại NHNN.

Tại khoản 1:
- Tại điểm a: Chỉnh sửa lại từ ngữ và gom các trường hợp TCCUDVTT được chủ động trích nợ theo 02 nhóm theo quy định pháp luật và theo thỏa thuận.

- Bổ sung thêm quy định: “Các trường hợp khác theo thỏa thuận mở và sử dụng TKTT” để phù hợp với nội dung bổ sung tại Điều 14 Thỏa thuận mở và sử dụng TKTT.

- Tại điểm b:

+ Bỏ quy định về trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần và phần không bị phong tỏa không đủ số dư do trùng với trường hợp tài khoản không đủ số dư ở trên.

+ Bổ sung thêm trường hợp từ chối là khi chủ tài khoản thanh toán vi phạm quy định tại Điều 8 Nghị định thay thế Nghị định 101 để phù hợp với quy định tại khoản 5 điều 10 Nghị định thay thế Nghị định 101.

+ Bổ sung quy định “Khi chủ tài khoản từ chối cung cấp thông tin…” trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 20 và Điều 24 Luật phòng chống rửa tiền: “Để giám sát giao dịch đặc biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật này; kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ, đối tượng báo cáo phải xem xét, phân tích, báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó.” (Điều 20) và “1. Đối tượng báo cáo là tổ chức phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền bao gồm nội dung chính sau đây: a) Chính sách chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung về từ chối mở tài khoản, thiết lập mối quan hệ kinh doanh, thực hiện giao dịch hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với khách hàng trong trường hợp đối tượng báo cáo không thể hoàn thành việc nhận biết khách hàng do khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ;” (Điều 24).

+ Bỏ quy định về trường hợp tài khoản bị phong tỏa một phần và phần không bị phong tỏa không đủ số dư do trùng với trường hợp tài khoản không đủ số dư ở trên.

+ Bổ sung thêm các trường hợp từ chối khác theo thỏa thuận trước với chủ tài khoản bao gồm trường hợp từ chối thực hiện giao dịch khi TKTT của khách hàng có dấu hiệu nghi ngờ gian lận lừa đảo.

 - Tại điểm c: Rà soát và chỉnh sửa lại phù hợp quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101 (bỏ quy định về tạm khóa).

- Tại điểm d: Bổ sung nội dung quy định về “phạm vi sử dụng, cách thức sử dụng, hạn mức giao dịch” đối với TCCUDVTT cho thống nhất với nội dung thỏa thuận về mở và sử dụng TKTT tại Điều 16 dự thảo thông tư.

Tại khoản 2:

- Điểm d bổ sung thêm cụm từ “cho chủ tài khoản” để làm rõ đối tượng mà TCCUDVTT có trách nhiệm cung cấp thông tin và bổ sung thêm nghĩa vụ cung cấp chứng từ của các giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng giúp khách hàng có thể lưu trữ, tra cứu thông tin về việc thực hiện giao dịch.
- Điểm đ bổ sung quy định: “Cập nhật thông tin khách hàng định kỳ hoặc khi khách hàng thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ mở TKTT và kịp thời cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng khi xác định khách hàng có mức độ rủi ro cao theo tiêu chí do TCCUDVTT ban hành. Bảo quản lưu trữ hồ sơ TKTT và các chứng từ giao dịch qua tài khoản theo đúng quy định của pháp luật;” nhằm bổ sung quy định trách nhiệm của TCCUDVTT trong việc cập nhật thông tin và lưu trữ các hồ sơ TKTT.

- Bổ sung thêm nội dung “Phối hợp hoàn trả các khoản tiền đã được xác định chuyển nhầm vào TKTT của khách hàng mà tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã trích nợ căn cứ theo đề nghị của tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện lệnh chuyển tiền”. Lý do: Thực tế phát sinh trường hợp, khách hàng đồng ý hoàn trả khoản tiền cho người chuyển nhầm; tuy nhiên khoản tiền này đã bị ngân hàng trích nợ tự động để thu hồi nợ theo thỏa thuận.
- Bổ sung thêm nội dung “Chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh trong trường hợp khách hàng, TKTT của khách hàng đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không phát hiện, xử lý kịp thời” trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an tại Công văn số 2175/BCA-A05 ngày 04/7/2023.

- Bổ sung thêm nội dung “Không thực hiện những hành vi bị cấm về mở và sử dụng TKTT quy định tại Điều 8 Nghị định thay thế Nghị định 101.” để phù hợp với quy định tại Điều 6 dự thảo Thông tư và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101.

- Bổ sung nghĩa vụ của TCCUDVTT trong việc hướng dẫn khách hàng sử dụng TKTT an toàn.

- Bổ sung thêm nghĩa vụ thực hiện việc kiểm soát khách hàng lợi dụng các dịch vụ qua tài khoản thanh toán để thực hiện giao dịch bất hợp pháp. Lý do: Thực tế hiện nay nhiều khách hàng lợi dụng dịch vụ tiện ích qua TKTT (như dịch vụ mã nộp tiền/tài khoản “ảo”) để phục vụ cho hoạt động tín dụng đen. Do đó, bổ sung trách nhiệm của TCCUDVTT trong việc kiểm soát cung ứng dịch vụ qua TKTT cho khách hàng để nhằm hạn chế việc lợi dụng thực hiện hành vi bất hợp pháp.

- Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm ban hành quy định nội bộ và quy định chi tiết các nội dung tối thiểu phải có trong quy định nội bộ về mở, sử dụng tài khoản thanh toán:
+ Quy định về hồ sơ, thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán, trình tự thủ tục mở TKTT cho từng đối tượng khách hàng;
+ Quy định quản lý rủi ro trong việc mở, sử dụng TKTT, trong đó bao gồm việc xây dựng các tiêu chí nhận diện các TKTT có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, phục vụ cho mục đích bất hợp pháp; các biện pháp hạn chế giao dịch đối với các TKTT có mức độ rủi ro cao. Lý do: Tại Thông tư 23 chưa có quy định về quản lý rủi ro trong mở, sử dụng TKTT và trong bối cảnh cách mạng 4.0 các rủi ro liên quan đến hoạt động mở, sử dụng TKTT ngày càng gia tăng. 

	Không có quy định
	Điều 23. Chế độ thông tin báo cáo 

Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các thông tin về các tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo tiêu chí nhận diện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Thông tư này và các khách hàng từ chối mở tài khoản thanh toán theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15 Thông tư này.
	Bổ sung quy định về chế độ thông tin báo cáo nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng hệ thống báo cáo về tài khoản thanh toán, ví điện tử (SIMO).

	Chương IV: TẠM KHÓA, PHONG TỎA VÀ ĐÓNG TKTT
	Chương IV: PHONG TỎA VÀ ĐÓNG TKTT

	Bỏ quy định về tạm khóa

	Điều 16. Tạm khóa TKTT
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa TKTT của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên TKTT khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

2. Việc chấm dứt tạm khóa TKTT và việc xử lý các lệnh thanh toán đi, đến trong thời gian tạm khóa thực hiện theo yêu cầu của chủ TKTT (hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo văn bản thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
	Không quy định
	

	Chương V: TỔ CHỨC THI HÀNH 
	Chương V: TỔ CHỨC THI HÀNH
	

	Điều 19. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng và Điều 4 Thông tư số 23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hết hiệu lực thi hành.
	Điều 24. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày  01 tháng  7  năm 2024.

2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát các tài khoản thanh toán được mở trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành và thực hiện:

a) Phối hợp với khách hàng cập nhật, bổ sung tài liệu, thông tin, dữ liệu tại Hồ sơ tài khoản thanh toán đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 12 Thông tư này, hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Kể từ ngày 01/01/2025, không thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến đối với các tài khoản thanh toán chưa hoàn thành cập nhật thông tin tuân thủ quy định tại Điều 12 Thông tư này.

b) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát, sửa đổi bổ sung và cung cấp cho khách hàng về nội dung thỏa thuận mở, sử dụng tài khoản thanh toán phù hợp với quy định tại Điều 14 Thông tư này để thực hiện, hoàn thành trước ngày 31/12/2024. 

3. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư số 16/2020/TT-NHNN ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
	Chỉnh sửa lại cho thống nhất với các Thông tư mới được ban hành gần đây.

Bên cạnh đó, tại dự thảo Thông tư cũng bổ sung thêm quy định chuyển tiếp nhằm yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán liên hệ với chủ TKTT để bổ sung phụ lục thỏa thuận mở và sử dụng TKTT đảm bảo đầy đủ, thống nhất theo quy định về nội dung thỏa thuận mở và sử dụng TKTT theo quy định tại Thông tư này. 

	Điều 20. Tổ chức thực hiện
1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này.
	Điều 25. Tổ chức thực hiện
1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

2. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
	Khoản 2 sửa lại câu chữ cho thống nhất với các Thông tư hiện nay.
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